
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ

MÃ SỐ NGHỀ:

HÀ NỘI 2009



GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí bao gồm 97
công việc của 12 nhiệm vụ đã được phân tích trong sơ đồ Phân tích nghề và
Phiếu phân tích công việc, được biên soạn theo mẫu hướng dẫn ở phụ lục IV
(Mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ban hành kèm theo quyết định số
09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội)

Để xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén
khí Ban chủ nhiệm đã tiến hành các bước chính như sau:

- Thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề, nghiên cứu,
khảo sát quy trình sản xuất của một số doanh nghiệp liên quan

- Lập bảng phân tích nghề và các bảng phân tích công việc
- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về bảng phân tích nghề và các bảng phân

tích công việc sau đó chỉnh sửa theo góp ý của các chuyên gia
- Lập danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng
- Lập các bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc

- Hội thảo lấy ý kiến về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ
năng và các bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc sau đó chỉnh sửa theo góp ý
của các chuyên gia

- Lấy ý kiến nhận xét thẩm định cho toàn bộ bộ tiêu chuẩn
Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí này sẽ

được dùng làm cơ sở để các đơn vị đào tạo nghề lập ra chương trình đào tạo
nghề cũng như đánh giá được bậc trình độ kỹ năng của người lao động

Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí là
một nhiệm vụ mới đối với nhóm soạn thảo. Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt
tình của các chuyên gia có kinh nghiệm nhưng chắc rằng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng
nghề này còn có sai sót. Rất mong được sự quan tâm góp ý bổ xung của các cấp
để bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề này được hoàn thiện hơn.



II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY D ỰNG

TT Họ và tên Nơi làm việc

1 Ông: Nguyễn Khắc Sơn
Chủ nhiệm

Tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện
Phả lại

2 Ông: Vũ Xuân Cường
Phó chủ nhiệm

Phó tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt
điện Phả lại

3 Ông: Đặng Thanh Bình
Uỷ viên thư ký

Phó quản đốc công ty cổ phần nhiệt điện
Phả lại

4 Ông: Đặng Thanh Thuỷ
Uỷ viên

Chuyên viên Vụ tổ chức cán bộ bộ công
thương

5 Ông: Lê văn Thắng
Uỷ viên

Giảng viên trường đại học điện lực Hà nội

6 Ông: Lê Quang Hưng
Uỷ viên

Giảng viên trường đại học điện lực Hà nội

7 Ông: Trần Hữu Thanh
Uỷ viên

Phó trưởng khoa kiến thức cơ sở trường đại
học điện lực Hà nội

8 Ông: Nguyễn Văn Thịnh
Uỷ viên

Quản đốc công ty cổ phần nhiệt điện Phả
lại

9 Ông: Nguyễn Văn Tuấn
Uỷ viên

Quản đốc công ty cổ phần nhiệt điện Phả
lại

10 Ông: Phạm Châu Tuệ
Uỷ viên

Chuyên viên ban tổ chức và nhân sự EVN



III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM  ĐỊNH

TT Họ và tên Nơi làm việc

1 Ông: Đỗ Hoành Khôi
Chủ nhiệm

Phó giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện
Ninh bình

2 Bà : Lê Thị Minh Thư
Phó chủ nhiệm

Phó trưởng Ban TC&NS  EVN

3 Ông: Nguyễn Hạnh An
Thư ký

Chuyên viên Ban TC&NS  EVN

4 Ông: Nguyễn Văn Hoà
Uỷ viên

Chuyên viên Ban KT- SX EVN

5 Ông: Phạm Hải Đăng
Uỷ viên

Phó trưởng phòng kỹ thuật Công ty NĐ
Uông bí

6 Ông: Dương Sơn Bá
Uỷ viên

Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CPNĐ Hải
phòng

7 Ông: Bàng Bích
Uỷ viên

Trường đại học điện lực

8 Ông: Lê Hội
Uỷ viên

Chuyên viên cao cấp vụ TCCB Bộ công
thương

9 Ông: Bùi Thanh Nhu
Uỷ viên

Phó trưởng khoa Điện trường ĐHCN
Quảng ninh



MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề vận hành bơm, quạt, máy nén khí là nghề bao gồm các nhiệm vụ sau:
1- Vận hành các loại máy bơm, quạt và máy nén khí
- Nội dung công việc: Đảm bảo cho b ơm, quạt, máy nén khí làm việc ổn

định, an toàn, đáp ứng yêu cầu của hệ thống ; phòng ngừa và xử lý tốt các sự
cố ; thực hiện các công việc quản lý trong vận h ành.

- Phạm vi, vị trí làm việc: Các trạm bơm, trạm quạt, trạm nén khí độc lập
hoặc các máy bơm,quạt, máy nén khí nằm trong dây chuyền sản xuất của các
nhà máy

- Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc l à : Các
bơm ( trạm bơm), quạt ( trạm quạt), máy nén khí (trạm nén khí) đã lắp đặt (hoặc
đã sửa chữa) hoàn chỉnh cùng các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác vận
hành

2- Sửa chữa các loại máy bơm, quạt và máy nén khí
- Nội dung công việc: Sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí bị hư hỏng sau

một thời gian vận hành.
- Phạm vi, vị trí làm việc : Các trạm bơm, trạm quạt, trạm nén khí độc lập

hoặc các máy bơm,quạt, máy nén khí đang vận hành trong dây chuyền sản xuất
của các nhà máy

- Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc l à : Các
dụng cụ cẩu chuyển ; các dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng ; các
dụng cụ đo lường, căn chỉnh.

3- Lắp đặt bơm, quạt và máy nén khí
- Nội dung công việc: Lắp mới các loại máy b ơm, quạt và máy nén khí
- Phạm vi, vị trí làm việc : Các công trường xây dựng các nhà máy mới,

các trạm bơm, trạm quạt, trạm nén khí mới
- Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc là : Bơm,

quạt,máy nén khí cần lắp đặt và các thiết bị đi kèm ; các dụng cụ cẩu chuyển,
các dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng ; các dụng cụ đo lường, căn
chỉnh.

Ba nhiệm vụ trên liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau cho dù người lao
động làm việc trong lĩnh vực nào trong số đó.

Nghề vận hành bơm, quạt, máy nén khí là nghề đòi hỏi người lao động phải có
đủ sức khoẻ để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các loại tai nạn lao động
nguy hiểm, trong một số ngành còn ở trong môi trường có áp lực và nhiệt độ
cao, hoá chất độc hại.

Đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ năng của nghề này, người lao động có thể làm
việc trong các doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị bơm, quạt, máy nén khí
- Các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện
- Các nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí



- Các công ty khai thác công trình thu ỷ nông
- Các công ty cấp, thoát nước của các thành phố, thị trấn
- Các trạm thông gió và nén khí lớn
- Các công ty lắp máy và sửa chữa thiết bị bơm, quạt,máy nén khí



DANH MỤC CÔNG VIỆC
TÊN NGHỀ:    VẬN HÀNH BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ

MÃ SỐ NGHỀ:

TT

Mã số

công

việc

Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc

1

Bậc

2

Bậc

3

Bậc

4

Bậc

5

A Vận hành bơm
1 A01 Chuẩn bị khởi động bơm x
2 A02 Khởi động bơm x

3 A03
Trông coi bơm trong quá tr ình
làm việc

x

4 A04 Ngừng bơm x
5 A05 Tách bơm đưa ra sửa chữa x

6 A06
Giám sát sửa chữa, chạy thử,
nghiệm thu bơm

x

7 A07
Xử lý các sự cố thường gặp
trong vận hành

x

8 A08 Quản lý trong vận hành x
B Vận hành quạt

9 B01 Chuẩn bị khởi động quạt x
10 B02 Khởi động quạt x

11 B03
Trông coi quạt trong quá trình
làm việc

x

12 B04 Ngừng quạt x
13 B05 Tách quạt đưa ra sửa chữa x

14 B06
Giám sát sửa chữa, chạy thử,
nghiệm thu quạt

x

15 B07
Xử lý các sự cố thường gặp
trong vận hành

x

16 B08 Quản lý trong vận hành x
C Vận hành máy nén khí

17 C01
Chuẩn bị khởi động máy nén
khí

x

18 C02 Khởi động máy nén khí x

19 C03
Trông coi máy nén khí trong
quá trình làm việc

x

20 C04 Ngừng máy nén khí x

21 C05
Tách máy nén khí đưa ra sửa
chữa

x

22 C06
Giám sát sửa chữa, chạy thử,
nghiệm thu máy nén khí

x



23 C07
Xử lý các sự cố thường gặp
trong vận hành

x

24 C08 Quản lý trong vận hành x
D Sửa chữa bơm

25 D01 Chuẩn bị sửa chữa bơm x
26 D02 Tháo bơm x
27 D03 Đo kiểm tra các chi tiết của bơm x

28 D04
Phục hồi các chi tiết đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật

x

29 D05 Lắp ráp bơm x
30 D06 Căn chỉnh bơm - động cơ x

31 D07
Lắp ráp hệ thống phụ trợ và
hoàn thiện

x

32 D08 Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa x
33 D09 Chạy thử, nghiệm thu x

Đ Sửa chữa quạt
34 Đ01 Chuẩn bị sửa chữa quạt x
35 Đ02 Tháo quạt x
36 Đ03 Đo kiểm tra các chi tiết của quạt x

37 Đ04
Phục hồi các chi tiết đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật

x

38 Đ05 Lắp ráp quạt x
39 Đ06 Căn chỉnh quạt - động cơ x

40 Đ07
Lắp ráp hệ thống phụ trợ và
hoàn thiện

x

41 Đ08 Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa x
42 Đ09 Chạy thử, nghiệm thu x

E Sửa chữa máy nén khí
43 E01 Chuẩn bị sửa chữa máy nén khí x
44 E02 Tháo máy nén khí x

45 E03
Đo kiểm tra các chi tiết của máy
nén khí

x

46 E04
Phục hồi các chi tiết đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật

x

47 E05 Lắp ráp máy nén khí x

48 E06
Căn chỉnh máy nén khí - động
cơ

x

49 E07
Lắp ráp hệ thống phụ trợ và
hoàn thiện

x

50 E08 Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa x
51 E09 Chạy thử, nghiệm thu x

F Lắp đặt bơm
52 F01 Chuẩn bị lắp đặt bơm x
53 F02 Chuẩn bị bơm x



54 F03 Lắp đặt sácxi lên bệ móng x
55 F04 Lắp đặt bơm,động cơ lên sácxi x
56 F05 Căn chỉnh bơm - động cơ x

57 F06
Lắp đặt hệ thống phụ trợ và
hoàn thiện

x

58 F07 Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt x
59 F08 Chạy thử, nghiệm thu x

G Lắp đặt quạt
60 G01 Chuẩn bị lắp đặt quạt x
61 G02 Chuẩn bị quạt x
62 G03 Lắp đặt sácxi lên bệ móng x
63 G04 Lắp đăt quạt,động cơ lên sácxi x
64 G05 Căn chỉnh quạt - động cơ x

65 G06
Lắp đặt hệ thống phụ trợ và
hoàn thiện

x

66 G07 Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt x
67 G08 Chạy thử, nghiệm thu x

H Lắp đặt máy nén khí
68 H01 Chuẩn bị lắp đặt máy nén khí x
69 H02 Chuẩn bị máy nén khí x
70 H03 Lắp đặt sácxi lên bệ móng x

71 H04
Lắp đặt máy nén khí,động cơ
lên sácxi

x

72 H05
Căn chỉnh máy nén khí - động
cơ

x

73 H06 Lắp đặt hệ thống phụ trợ x
74 H07 Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt x
75 H08 Chạy thử, nghiệm thu x

I Tính toán chọn bơm, quạt,
máy nén khí

76 I01
Tính toán các thông số cơ  bản
của bơm

x

77 I02
Chọn bơm, động cơ và các thiết
bị đi kèm

x

78 I03
Tính toán các thông số cơ  bản
của  quạt

x

79 I04
Chọn quạt, động cơ và các thiết
bị đi kèm

x

80 I05
Tính toán các thông số cơ  bản
của máy nén khí

x

81 I06
Chọn máy nén khí và các thiết
bị đi kèm

x

K Thực hiện các công việc nghề



bổ trợ
82 K01 Vạch dấu x
83 K02 Đục kim loại x
84 K03 Dũa kim loại x
85 K04 Cắt kim loại x
86 K05 Khoan lỗ x
87 K06 Mài x
88 K07 Cắt ren bằng bàn ren và ta rô x

L

Thực hiện các biện pháp an
toàn, vệ sinh môi trường lao
động và nâng cao hiệu quả
công việc

89 L01
Bảo quản dụng cụ và vệ sinh
môi trường lao động x

90 L02
Thực hiện các biện pháp an toàn
điện x

91 L03
Thực hiện các biện pháp an toàn
phòng chống cháy nổ x

92 L04
Thực hiện các biện pháp an toàn
lao đông khác x

93 L05
Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao
động x

94 L06
Tìm hiểu về các chế độ, chính
sách lao động x

95 L07 Đào tạo thợ bậc dưới x

96 L08
Xây dựng tinh thần tổ đội lao
động

x

97 L09 Tổ chức và điều hành sản xuất x



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị khởi động bơm
Mã số công việc: A01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc chuẩn bị để khởi động bơm
- Kiểm tra sự hoàn thiện của các công việc sửa chữa hoặc lắp đặt;
- Kiểm tra các điều kiện an toàn cho người và thiết bị;
- Thử các bảo vệ, liên động của bơm cần khởi động;
- Thao tác các van của bơm và trong hệ thống để khởi động bơm;
- Nạp đầy môi chất vào buồng bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đội sửa chữa đã rút khỏi vị trí làm việc, phiếu công tác đã khoá;
- Giải trừ xong các biện pháp an toàn;
- Hệ thống nước làm mát các gối đỡ đã hoàn thiện;
- Các bảo vệ, che chắn đã được bắt chắc chắn và đúng quy định;
- Các khiếm khuyết của thiết bị đã được khắc phục hết;
- Các bảo vệ, liên động đã được thử tốt;
- Động cơ kéo hoàn thiện và đúng chiều quay;
- Môi chất đã được nạp đầy vào buồng bơm;
- Thực hiện nhanh, an toàn, đúng tiến độ;
- Vệ sinh khu vực sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ có trách nhiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, ghi chép;
- Phát hiện các khiếm khuyết;
- Thao tác thiết bị chuẩn xác;
- Sử dụng các dụng cụ đo lường.

2. Kiến thức
- Quy trình vận hành bơm;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình an toàn;
- Nguyên lý cấu tạo của bơm;
- Nguyên lý làm việc của bơm;
- Nắm được các thông số chính về bơm: Lưu lượng, cột áp, tốc độ vòng
quay, công suất, hiệu suất....
- Vẽ và giải thích được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các liên động, bảo vệ bơm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị đã được lắp đặt, sửa chữa hoàn chỉnh;
- Sơ đồ hệ thống;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa;



- Môi chất đầy đủ, sẵn sàng;
- Dụng cụ, trang bị phục vụ công tác vận h ành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Mức độ thực hiện các công việc
kiểm tra và chuẩn bị đưa bơm  và
các thiết bị phụ trợ vào làm việc.

- Theo dõi, đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật
sau sửa chữa với các tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định
- Giám sát quá trình thử các bảo vệ, liên
động của bơm đối chiếu với quy trình vận
hành;
- Giám sát việc thao tác các van để đưa hệ
thống vào làm việc theo quy trình vận
hành

- Kiểm tra phát hiện kịp thời và
chính xác các khiếm khuyết sau
sửa chữa

- Giám sát quá trình kiểm tra so sánh với
quy trình vận hành

- Sự phù hợp thời gian chuẩn bị
theo yêu cầu của hệ thống

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thiết bị so
với quy định.

- Sự an toàn cho con người và
thiết bị

- Theo dõi quá trình thực hiện công việc
chuẩn bị không để xẩy ra mất an toàn cho
con người và thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khởi động bơm
Mã số công việc: A02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc khởi động bơm và đưa bơm về chế
độ làm việc ổn định gồm:

- Khởi động bằng khoá điều khiển tại chỗ hoặc từ xa;
- Thao tác các van để đưa bơm về chế độ làm việc phù hợp với hệ thống;
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của bơm;
- Báo cáo, ghi chép nhật ký về công việc chuẩn bị khởi động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Bơm chạy êm, ổn định, đúng thông số theo yêu cầu của hệ thống;
- Độ rung và nhiệt độ các gối đỡ trong giới hạn cho phép;
- Các liên động bảo vệ hoạt động tốt;
- Đường ống, hệ thống ổn định, không bị xì hở, không rung;
- Báo cáo kịp thời;
- Ghi chép nhật ký đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Quan sát, phán đoán các hư hỏng sau khởi động;
- Thao tác van thành thạo;
- Xử lý nhanh các khiếm khuyết;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo độ rung, đo nhiệt độ, đo dòng điện...
- Ghi chép, báo cáo.

2. Kiến thức:
- Thuộc quy trình vận hành;
- Thuộc quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được nguyên lý làm việc của các loại bơm;
- Phương pháp kiểm tra độ rung;
- Phương pháp kiểm tra nhiệt độ;
- Các quy định về khởi động thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Sơ đồ hệ thống;
- Biểu đồ đặc tuyến của bơm;
- Bảng thông số kỹ thuật của bơm và hệ thống;
- Tiêu chuẩn dòng điện định mức đối với động cơ;
- Giới hạn nhiệt độ cho phép của các gối trục, thân bơm, động cơ ;
- Giới hạn độ rung cho phép của các gối trục;
- Que nghe
- Môi chất cần bơm.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác đúng quy trình
vận hành

- Quan sát quá trình khởi động so với các
quy định của quy trình vận hành

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo - Giám sát các động tác của người sử
dụng thiết bị đo so sánh với bảng hướng
dẫn của nhà chế tạo

- Kỹ năng quan sát thông số vận
hành

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
vận hành theo quy trình vận hành

- Kỹ năng ghi báo cáo - Kiểm tra, sổ sách, báo cáo so sánh với
các quy định trong quy trình vận hành,
quy trình nhiệm vụ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trông coi bơm trong quá trình làm việc
Mã số công việc: A03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc trong quá tr ình trông coi thiết bị
đang làm việc gồm:

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị bơm và hệ thống;
- Theo dõi, kiểm tra các thông số vận hành của bơm và hệ thống;
- Báo cáo kịp thời, chính xác các hư hỏng thiết bị;
- Thực hiện các mệnh lệnh sản suất;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực mình quản lý;
- Trông coi, bảo vệ tài sản thuộc địa phận được phân giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Theo dõi, kiểm tra ghi thông số đúng quy định;
- Thiết bị vận hành ổn định;
- Đảm bảo các thông số theo yêu cầu của hệ thống và phương thức vận
hành;
- Đảm bảo cho thiết bị làm việc an toàn, tin cậy, kinh tế
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, tiềm ẩn gây mất an toàn
cho con người và thiết bị;
- Báo cáo kịp thời cho cấp trên những phát hiện không bình thường của
thiết bị;
- Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh cấp trên;
- Bảo vệ tài sản;
- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp thuộc địa phận được
phân giao
- Ghi sổ nhật ký chính xác về những diễn biến trong ca vận hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Nắm vững vị trí các thiết bị;
- Quan sát, phán đoán chính xác các hiện tượng không bình thường xẩy ra
trong vận hành;
- Xử lý nhanh các hư hỏng thiết bị;
- Ngừng sự cố kịp thời, chính xác, đúng quy trình;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được các kiến thức về bơm;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống
- Nắm được các thông số vận hành;
- Nắm và giải thích được các thông số cơ bản của máy bơm;
- Nắm vững nguyên tắc quản lý tài sản.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành bơm;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Môi chất đầy đủ, đúng thông số quy định
- Các dụng cụ: Đèn pin, que nghe, thiết bị đo lường, đo độ rung, đo nhiệt
độ...
- Chổi, xẻng, giẻ lau, chất tẩy rửa...
- Các sổ sách theo quy định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Duy trì các thông số vận hành
theo yêu cầu của hệ thống

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
theo quy trình vận hành

- Ghi thông số vận hành đầy đủ,
đúng quy định

Kiểm tra, đối chiếu với quy trình vận
hành, quy trình nhiệm vụ

- Phán đoán, xử lý các hiện tượng
không bình thường trong vận hành

- Kiểm tra đối chiếu với quy trình vận
hành

- Quản lý thiết bị, tài sản thuộc địa
phận mình quản lý

- Kiểm tra, giám sát theo các quy định về
quản lý tài sản hiện hành

- Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra thiết bị và khu vực làm việc
phải sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo mỹ
quan



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ngừng bơm
Mã số công việc: A04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thao tác ngừng bơm đang làm việc gồm:
- Ngừng bơm theo kế hoạch;
- Ngừng bơm sự cố;
- Kiểm tra bơm để tìm các hư hỏng của bơm và nguyên nhân gây ra
chúng;
- Ghi nhật ký và báo cáo cấp trên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Ngừng bơm đúng theo quy trình;
- Ngừng bơm kịp thời khi phát hiện sự cố theo quy trình xử lý sự cố;
- Thao tác thành thạo đưa bơm dự phòng vào làm việc;
- Đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị;
- Nhanh nhẹn, chính xác, cẩn thận.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, phán đoán;
- Thao tác thành thạo;
- Kiểm tra tìm nguyên nhân gây hư hỏng;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình xử lý sự cố;
- Nắm được kiến thức về các loại bơm;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các thông số chính của bơm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Các dụng cụ : đèn pin, tay van, sổ nhật ký.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác ngừng thiết bị - Quan sát thao tác so sánh với quy trình

vận hành, quy trình nhiệm vụ
- Kỹ năng phán đoán và xử lý sự
cố

- Quan sát thao tác đối chiếu với quy
trình xử lý sự cố, quy trình vận hành

- Kỹ năng phát hiện hư hỏng và
tìm nguyên nhân

- Kiểm tra độ chính xác của các phán
đoán hư hỏng và tìm nguyên nhân theo
các quy trình

- Kỹ năng ghi chép, báo cáo - Kiểm tra sổ nhật ký và báo cáo so sánh
với các quy định của quy trình nhiệm vụ,
quy trình vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tách bơm đưa ra sửa chữa
Mã số công việc: A05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tách bơm đang vận hành để đưa ra sửa chữa gồm:
- Ngừng bơm theo kế hoạch ;
- Thực hiện các biện pháp an toàn tách bơm ra sửa chữa ;
- Bàn giao thiết bị và mặt bằng cho đội công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác ngừng bơm theo kế hoạch;
- Thực hiện các quy định về phiếu công tác;
- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi tách bơm;
- Hướng dẫn đội công tác vào vị trí làm việc;
- Lưu ý về thiết bị đang làm việc và các mối nguy hiểm xung quanh
- Cẩn thận, tỉ mỉ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác ngừng bơm;
- Kiểm tra các biện pháp an toàn;
- Thao tác đưa thiết bị dự phòng vào làm việc;
- Hướng dẫn, bàn giao thiết bị.

2. Kiến thức
- Nắm được các biện pháp an toàn khi tách bơm;
- Nắm được sơ đồ công nghệ;
- Nắm được nội dung và tiến độ công việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Đảm bảo phương thức vận hành
cho hệ thống

- Quan sát đối chiếu với quy trình vận hành

- An toàn cho thiết bị và con người - Quan sát các thao tác đối chiếu với phiếu
công tác và quy trình vận hành

- Kỹ năng hướng dẫn đội công tác
vào làm việc

- Quan sát quá trình thực hiện của người
vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giám sát sửa chữa , chạy thử nghiệm thu bơm
Mã số công việc: A06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giám sát đội sửa chữa trong quá trình làm việc và
nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa gồm:

- Giám sát thành phần đội công tác, cho phép vào làm việc hàng ngày;
- Giám sát an toàn trong quá trình đội công tác làm việc;
- Giám sát chất lượng và khối lượng công việc sửa chữa;
- Chạy thử thiết bị sau sửa chữa;
- Nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Biết được nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa;
- Biết được tiến độ thực hiện công việc sửa chữa;
- Biết các biện pháp an toàn về con người và thiết bị
- Thực hiện đúng các quy định cho phép đội công tác vào làm việc và kết
thúc công việc;
- Nắm được thời gian cho phép sửa chữa theo tiến độ thi công đã lập;
- Vận hành chạy thử nghiệm thu bơm;
- Ghi nhật ký nội dung đầy đủ, chính xác;
- Thái độ cẩn thận, cương quyết, trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giám sát sửa chữa;
- Kiểm tra phát hiện các khiếm khuyết sau sửa chữa;
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra;
- Kiểm tra, thao tác đưa bơm vào làm việc;
- Vận hành bơm;

2. Kiến thức
- Nắm được cấu tạo của bơm
- Nắm được quy trình vận hành và quản lý thiết bị bơm;
- Nắm được quy trình an toàn
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi tách bơm khỏi hệ thống;
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi đưa bơm vào làm việc;
- Nắm được cách kiểm tra bơm sau khi chạy thử và bàn giao thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ hệ thống;
- Bảng thông số bơm;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa;
- Các quy định về chạy thử, nghiệm thu thiết bị;
- Các dụng đo lường, đo nhiệt độ, độ rung...
- Bảng tiến độ thi công sửa chữa, biên bản nghiệm thu;
- Dụng cụ vận hành;
- Sổ nhật ký và các giấy tờ liên quan khác



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Kỹ năng giám sát công việc sửa
chữa

- Theo dõi quá trình giám sát đối chiếu
với quy định

- Kỹ năng kiểm tra đưa thiết bị vào
chạy thử

- Giám sát quá trình thực hiện so sánh
với quy trình vận hành, quy trình nhiệm
vụ

- Kỹ năng nghiệm thu thiết bị - Theo dõi quá trình đối chiếu với các
quy định về nghiệm thu sau sửa chữa



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành
Mã số công việc: A07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý các sự cố, các hiện tượng không bình thường xẩy
ra trong vận hành gồm:

- Xử lý các sự cố thiết bị ;
- Chữa cháy trên thiết bị đang vận hành ;
- Cấp cứu người bị tai nạn tại vị trí sản xuất ;
- Ghi chép, báo cáo và viết tường trình về các sự kiện đã xẩy ra.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác và thực hiện đúng theo quy trình xử lý sự cố;
- Thao tác và thực hiện đúng quy trình phòng chống cháy nổ;
- Thao tác và thực hiện tốt cách cấp cứu người bị điện giật
- Thao tác và thực hiện tốt việc cấp cứu người bị tai nạn;
- Ghi nhật ký đúng, đầy đủ, chính xác;
- Bình tĩnh, nhanh nhẹn, chuẩn xác, trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác van thành thạo;
- Thao tác đóng cắt thiết bị;
- Sử dụng các dụng cụ chữa cháy;
- Hô hấp, hà hơi thổi ngạt cấp cứu nạn nhân;
- Chỉ huy chữa cháy;
- Viết tường trình, báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Biết được phương pháp cấp cứu người bị điện giật, người bị tai nạn lao
động;
- Hiểu được tác dụng của các dụng cụ chữa cháy;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Bảng thông số bơm;
- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy;
- Sổ nhật ký, bút mực
- Dụng cụ, phương tiện sơ cứu người bị nạn



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác xử lý sự cố thiết
bị chính xác

- Quan sát theo dõi quá trình thao tác xử
lý sự cố so với quy trình xử lý sự cố

- Kỹ năng chỉ huy, thao tác các
thiết bị chữa cháy khi xảy ra cháy
nổ

- Theo dõi quá trình thao tác thực hiện
chữa cháy so sánh với quy trình phòng
chống cháy nổ

Kỹ năng cấp cứu người bị nạn - Kiểm tra các thao tác cấp cứu đối chiếu
với hướng dẫn

- Kỹ năng tường thuật lại diễn biến
quá trình xảy ra sự cố

- Đối chiếu về độ chính xác với thực tế
xảy ra



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý trong vận hành
Mã số công việc: A08, B08, C08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc mang tính sự vụ trong vận h ành
gồm:

- Nhận ca;
- Giao ca;
- Rút kinh nghiệm sự cố đã xảy ra;
- Kèm cặp, bồi huấn nâng cao tr ình độ chuyên môn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình giao nhận ca theo quy định;
- Nhận, bàn giao ghi sổ nhật ký đầy đủ, chính xác, đúng nội dung và có
các lưu ý về thiết bị;
- Tổ chức rút kinh nghiệm sau sự cố xảy ra;
- Thời gian vận hành đúng quy định;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc có trách nhiệm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm tra thông số vận hành;
- Quan sát nhanh
- Tổ chức rút kinh nghiệm
- Giao tiếp, ứng xử
- Tập hợp tài liệu
- Lập kế hoạch
- Lập biên bản
- Bàn giao

2. Kiến thức
- Hiểu được quy trình vận hành;
- Hiểu được quy trình nhiệm vụ;
- Hiểu được quy trình an toàn;
- Hiểu được quy trình xử lý sự cố;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ nhật ký vận hành;
- Biểu mẫu biên bản điều tra sự cố;
- Bản trường trình sự cố;



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc trong giao nhận ca - Kiểm tra thực tế thực hiện, so sánh với

quy định về giao nhận ca
- Khả năng truyền đạt, thuyết trình - Theo dõi quá trình hướng dẫn của

người vận hành với các đối tượng đến
thăm quan, học hỏi kiến thức

- Kỹ năng phân tích các sự cố - Kiểm tra các bản tường trình sự cố, so
sánh với thực tế đã xảy ra

- Độ chuẩn xác của các biểu mẫu,
tài liệu, sổ giao nhận ca

- Kiểm tra, đối chiếu với các văn bản
mẫu theo quy định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị khởi động quạt
Mã số công việc: B01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc chuẩn bị để khởi động quạt
- Kiểm tra sự hoàn tất của các công việc sửa chữa hoặc lắp đặt;
- Kiểm tra các điều kiện an toàn cho người và thiết bị;
- Thử các bảo vệ, liên động của quạt cần khởi động;
- Thao tác các van của quạt và trong hệ thống để khởi động quạt;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đội sửa chữa đã rút khỏi vị trí làm việc, phiếu công tác đã khoá;
- Giải trừ xong các biện pháp an toàn;
- Hệ thống nước làm mát các gối đỡ đã hoàn thiện;
- Các bảo vệ, che chắn phải được bắt chắc chắn và đúng quy định;
- Các khiếm khuyết của thiết bị đã được;
- Các bảo vệ, liên động đã được thử nghiệm tốt;
- Động cơ kéo hoàn thiện và đúng chiều quay;
- Thao tác nhanh,an toàn, đúng tiến độ;
- Vệ sinh khu vực sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, ghi chép;
- Phát hiện các khiếm khuyết;
- Thao tác nhanh, đúng trình tự, đúng quy định;
- Sử dụng các dụng cụ đo lường.

2. Kiến thức
- Quy trình vận hành quạt;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình an toàn;
- Nắm được nguyên lý cấu tạo của quạt;
- Nắm được nguyên lý làm việc của quạt;
- Nắm và giải thích được các thông số chính về quạt: Lưu lượng, cột áp,
tốc độ vòng quay, công suất, hiệu suất....
- Vẽ và giải thích được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các liên động, bảo vệ quạt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị đã được lắp đặt, sửa chữa hoàn chỉnh;
- Sơ đồ hệ thống;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa;
- Dụng cụ, trang bị phục vụ công tác vận h ành.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Mức độ thực hiện các công việc
kiểm tra và chuẩn bị đưa quạt và
các thiết bị phụ trợ vào làm việc.

- Theo dõi, đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật
sau sửa chữa với các tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định
- Giám sát quá trình thử các bảo vệ, liên
động của quạtđối chiếu với quy trình vận
hành;
- Giám sát việc thao tác các van để đưa hệ
thống vào làm việc theo quy trình vận
hành

- Kiểm tra phát hiện kịp thời và
chính xác các khiếm khuyết sau
sửa chữa

- Giám sát quá trình kiểm tra so sánh với
quy trình vận hành

- Sự phù hợp thời gian chuẩn bị
theo yêu cầu của hệ thống

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thiết bị so
với quy định.

- Sự an toàn cho con người và
thiết bị

- Theo dõi quá trình thực hiện công việc
chuẩn bị không để xẩy ra mất an toàn cho
con người và thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khởi động quạt
Mã số công việc: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc khởi động quạt và đưa quạt về chế
độ làm việc ổn định gồm:

- Khởi động bằng khoá điều khiển tại chỗ hoặc từ xa;
- Thao tác các van, tấm chắn để đưa quạt về chế độ làm việc phù hợp với
hệ thống;
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của quạt;
- Báo cáo, ghi chép nhật ký về công việc chuẩn bị khởi động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Quạt chạy êm, ổn định, đúng thông số theo yêu cầu của hệ thống;
- Độ rung và nhiệt độ các gối đỡ trong giới hạn cho phép;
- Các liên động bảo vệ hoạt động tốt;
- Đường ống hệ thống ổn định, không bị xì hở;
- Báo cáo kịp thời;
- Ghi chép nhật ký đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Quan sát, phán đoán các hư hỏng sau khởi động;
- Thao tác van thành thạo;
- Xử lý nhanh các khiếm khuyết;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo độ rung, đo nhiệt độ, đo dòng điện...
- Ghi chép, báo cáo.

2. Kiến thức:
- Thuộc quy trình vận hành;
- Thuộc quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được nguyên lý làm việc của các loại quạt;
- Phương pháp kiểm tra độ rung, độ ồn;
- Phương pháp kiểm tra nhiệt độ;
- Các quy định về khởi động thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Sơ đồ hệ thống;
- Biểu đồ đặc tuyến của quạt;
- Bảng thông số kỹ thuật của quạt và hệ thống;
- Tiêu chuẩn dòng điện định mức đối với động cơ;
- Giới hạn nhiệt độ cho phép của các gối trục, động cơ;
- Giới hạn độ rung cho phép của các gối trục;



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác đúng quy trình
vận hành

- Quan sát quá trình khởi động so với các
quy định của quy trình vận hành

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo - Giám sát các động tác của người sử
dụng thiết bị đo so sánh với bảng hướng
dẫn của nhà chế tạo

- Kỹ năng lấy các thông số vận
hành

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
vận hành theo quy trình vận hành

- Kỹ năng ghi báo cáo - Kiểm tra, sổ sách, báo cáo so sánh với
các quy định trong quy trình vận hành,
quy trình nhiệm vụ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trông coi quạt trong quá trình làm việc
Mã số công việc: B03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc trong quá tr ình trông coi thiết bị
đang làm việc gồm:

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị quạt và hệ thống;
- Theo dõi, kiểm tra các thông số vận hành của quạt và hệ thống;
- Báo cáo kịp thời, chính xác các hư hỏng thiết bị;
- Thực hiện các mệnh lệnh sản xuất;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực mình quản lý;
- Trông coi, bảo vệ tài sản thuộc địa phận được phân giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Theo dõi, kiểm tra ghi thông số đúng quy định;
- Thiết bị vận hành ổn định;
- Đảm bảo các thông số theo yêu cầu của hệ thống và phương thức vận
hành;
- Đảm bảo cho thiết bị làm việc an toàn, tin cậy, kinh tế;
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn
cho con người và thiết bị;
- Báo cáo kịp thời cho cấp trên những phát hiện không bình thường của
thiết bị;
- Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh cấp trên;
- Bảo vệ tài sản chung;
- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp thuộc địa phận được
phân giao
- Ghi sổ nhật ký chính xác về những diễn biến trong ca vận h ành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Nắm vững vị trí các thiệt bị;
- Quan sát, phán đoán chính xác các hiện tượng không bình thường xẩy ra
trong vận hành;
- Xử lý nhanh các hư hỏng thiết bị;
- Ngừng sự cố kịp thời, chính xác, đúng quy trình;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được các kiến thức về quạt;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống
- Nắm được các thông số vận hành;
- Nắm và giải thích được các thông số cơ quạtcủa máy quạt;
- Nắm vững nguyên tắc quản lý tài sản.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành quạt;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Các dụng cụ: Đèn pin, que nghe, thiết bị đo lường, đo độ rung, đo nhiệt
độ...
- Chổi, xẻng, giẻ lau, chất tẩy rửa...
- Các sổ sách theo quy định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Duy trì các thông số vận hành
theo yêu cầu của hệ thống

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
theo quy trình vận hành

- Ghi thông số vận hành đầy đủ,
đúng quy định

Kiểm tra, đối chiếu với quy trình vận
hành, quy trình nhiệm vụ

- Phán đoán, xử lý các hiện tượng
không bình thường trong vận hành

- Kiểm tra đối chiếu với quy trình vận
hành

- Quản lý thiết bị, tài sản thuộc địa
phận mình quản lý

- Kiểm tra, giám sát theo các quy định về
quản lý tài sản hiện hành

- Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra thiết bị và khu vực làm việc
phải sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo mỹ
quan



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ngừng quạt
Mã số công việc: B04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thao tác ngừng quạt đang làm việc gồm:
- Ngừng quạt theo kế hoạch;
- Ngừng quạt sự cố;
- Kiểm tra quạt để tìm các hư hỏng của quạt và nguyên nhân gây ra
chúng;
- Ghi nhật ký và báo cáo cấp trên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Ngừng quạt đúng theo quy trình;
- Ngừng quạt kịp thời khi phát hiện sự cố theo quy trình xử lý sự cố;
- Thao tác thành thạo đưa quạt dự phòng vào làm việc;
- Thái độ thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác;
- Đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị;
- Nhanh nhẹn, chính xác, cẩn thận.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, phán đoán;
- Thao tác thành thạo;
- Kiểm tra tìm nguyên nhân gây hư hỏng;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình xử lý sự cố;
- Nắm được kiến thức về các loại quạt;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các thông số chính của quạt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Các dụng cụ : đèn pin, tay van, sổ nhật ký.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác ngừng thiết bị - Quan sát thao tác so sánh với quy trình

vận hành, quy trình nhiệm vụ
- Kỹ năng phán đoán và xử lý sự
cố

- Quan sát thao tác đối chiếu với quy
trình xử lý sự cố, quy trình vận hành

- Kỹ năng phát hiện hư hỏng và
tìm nguyên nhân

- Kiểm tra độ chính xác của các phán
đoán hư hỏng và tìm nguyên nhân theo
các quy trình

- Kỹ năng ghi chép, báo cáo - Kiểm tra sổ nhật ký và báo cáo so sánh
với các quy định của quy trình nhiệm vụ,
quy trình vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tách quạt đưa ra sửa chữa
Mã số công việc: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tách quạt đang vận hành để đưa ra sửa chữa gồm:
- Ngừng quạt theo kế hoạch;
- Thực hiện các biện pháp an toàn tách quạt ra sửa chữa;
- Bàn giao thiết bị và mặt bằng cho đội công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác ngừng quạt theo kế hoạch;
- Thực hiện theo chế độ phiếu công tác;
- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi tách quạt;
- Hướng dẫn đội công tác vào vị trí làm việc;
- Lưu ý về thiết bị đang làm việc và các mối nguy hiểm xung quanh
- Cẩn thận, tỉ mỉ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác ngừng quạt;
- Kiểm tra các biện pháp an toàn;
- Thao tác đưa thiết bị dự phòng vào làm việc;
- Hướng dẫn bàn giao thiết bị.

2. Kiến thức
- Nắm được các biện pháp an toàn khi tách quạt;
- Nắm được sơ đồ công nghệ;
- Nắm được nội dung công việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Đảm bảo phương thức vận hành
cho hệ thống

- Quan sát đối chiếu với quy trình vận
hành

- An toàn cho thiết bị và con người - Quan sát các thao tác đối chiếu với
phiếu công tác và quy trình vận hành

- Kỹ năng hướng dẫn đội công tác
vào làm việc

- Quan sát quá trình thực hiện của người
vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giám sát, chạy thử nghiệm thu quá tr ình sửa chữa
Mã số công việc: B06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giám sát đội sửa chữa trong quá trình làm việc và
nghiệm thu sửa chữa thiết bị gồm:

- Giám sát thành phần đội công tác cho phép vào làm việc hàng ngày;
- Giám sát an toàn trong quá trình đội công tác làm việc;
- Giám sát chất lượng và khối lượng công việc sửa chữa;
- Chạy thử thiết bị sau sửa chữa;
- Nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Biết được nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa;
- Biết được tiến độ thực hiện công việc sửa chữa;
- Biết các biện pháp an toàn về con người và thiết bị
- Thực hiện đúng các quy định cho phép đội công tác vào làm việc và kết
thúc công việc;
- Nắm được thời gian cho phép sửa chữa theo tiến độ thi công đã lập;
- Vận hành chạy thử nghiệm thu quạt;
- Ghi nhật ký nội dung đầy đủ, chính xác;
- Thái độ cẩn thận, cương quyết, trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giám sát sửa chữa;
- Kiểm tra phát hiện các khiếm khuyết sau sửa chữa;
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra;
- Kiểm tra, thao tác đưa quạt vào làm việc;
- Vận hành quạt;

2. Kiến thức
- Nắm được cấu tạo của quạt
- Nắm được quy trình vận hành và quản lý thiết bị quạt;
- Nắm được quy trình an toàn
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi tách quạt khỏi hệ thống;
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi đưa quạt vào làm việc;
- Nắm được cách kiểm tra quạtsau khi chạy thử nghiệm thu và bàn giao
thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bảng sơ đồ hệ thống;
- Bảng thông số quạt;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sảư chữa;
- Các quy định về chạy thử, nghiệm thu thiết bị;
- Các dụng đo lường, đo nhiệt độ, độ rung...
- Bảng tiến độ thi công sửa chữa, biên bản nghiệm thu;
- Dụng cụ vận hành;



- Sổ nhật ký và các giấy tờ liên quan khác

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng giám sát công việc sửa
chữa

- Theo dõi quá trình giám sát đối chiếu
với quy định

- Kỹ năng kiểm tra đưa thiết bị vào
chạy thử

- Giám sát quá trình thực hiện so sánh
với quy trình vận hành, quy trình nhiệm
vụ

- Kỹ năng nghiệm thu thiết bị - Theo dõi quá trình đối chiếu với các
quy định về nghiệm thu sau sửa chữa



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành
Mã số công việc: B07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý các sự cố, các hiện tượng không bình thường xẩy
ra trong vận hành gồm:

- Xử lý các sự cố thiết bị ;
- Chữa cháy trên thiết bị đang vận hành ;
- Cấp cứu người bị tai nạn tại vị trí sản xuất ;
- Ghi chép, báo cáo và viết tường trình về các sự kiện đã xẩy ra.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác và thực hiện đúng theo quy trình xử lý sự cố;
- Thao tác và thực hiện đúng quy trình phòng chống cháy nổ;
- Thao tác và thực hiện tốt cách cấp cứu người bị điện giật
- Thao tác và thực hiện tốt việc cấp cứu người bị tai nạn;
- Ghi nhật ký đúng, đầy đủ, chính xác;
- Bình tĩnh, nhanh nhẹn, chuẩn xác, trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác van, tấm chắn thành thạo;
- Thao tác đóng cắt thiết bị;
- Sử dụng các dụng cụ chữa cháy;
- Hô hấp, hà hơi thổi ngạt cấp cứu nạn nhân;
- Chỉ huy chữa cháy;
- Viết tường trình, báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Biết được phương pháp cấp cứu người bị điện giật, người bị tai nạn lao
động;
- Hiểu được tác dụng của các dụng cụ chữa cháy;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Bảng thông số quạt;
- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy;
- Phương tiện, dụng cụ sơ cứu người bị tai nạn;
- Sổ nhật ký, bút mực



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác xử lý sự cố thiết
bị chính xác

- Quan sát theo dõi quá trình thao tác xử
lý sự cố so với quy trình xử lý sự cố

- Kỹ năng thao tác các thiết bị
chữa cháy khi xảy ra cháy nổ

- Theo dõi quá trình thao tác thực hiện
chữa cháy so sánh với quy trình phòng
chống cháy nổ

- Kỹ năng cấp cứu người bị nạn - Kiểm tra các thao tác cấp cứu đối chiếu
với hướng dẫn

- Kỹ năng tường thuật lại diễn biến
quá trình xảy ra sự cố

- Đối chiếu về độ chính xác với thực tế
xảy ra



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị khởi động máy nén khí
Mã số công việc: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc chuẩn bị để khởi động máy nén
khí

- Kiểm tra sự hoàn tất của các công việc sửa chữa hoặc lắp đặt;
- Kiểm tra các điều kiện an toàn cho người và thiết bị;
- Thao tác các van đầu đẩy, van cấp nước làm mát dầu bôi trơn;
- Thử các bảo vệ, liên động của máy nén khí cần khởi động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đội Sửa chữa đã rút khỏi vị trí làm việc, phiếu công tác đã khoá;
- Sa thải xong các biện pháp an toàn;
- Các bảo vệ, che chắn phải được bắt chắc chắn và đúng quy định;
- Chỉ ra được các khiếm khuyết của thiết bị;
- Các bảo vệ, liên động đã được thử nghiệm tốt;
- Hệ thống điện hoàn thiện;
- Thời gian thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an toàn đúng tiến độ;
- Vệ sinh khu vực sạch sẽ, gọn gàng, áng sáng đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ có trách nhiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, ghi chép;
- Phát hiện các khiếm khuyết;
- Thao tác nhanh, đúng trình tự, đúng quy định;
- Sử dụng các dụng cụ đo lường.

2. Kiến thức
- Quy trình vận hành máy nén khí;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình an toàn;
- Nêu được nguyên lý cấu tạo của máy nén khí;
- Nêu được nguyên lý làm việc của máy nén khí;
- Nêu và giải thích được các thông số chính về máy nén khí: L ưu lượng,
cột áp, công suất, hiệu suất....
- Vẽ và giải thích được sơ đồ hệ thống;
- Nêu được các liên động, bảo vệ máy nén khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị đã được lắp đặt, sửa chữa hoàn chỉnh;
- Sơ đồ hệ thống;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa;
- Dụng cụ, trang bị phục vụ công tác vận h ành.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Mức độ thực hiện các công việc
kiểm tra và chuẩn bị đưa máy nén
khí  và các thiết bị phụ trợ vào
làm việc.

- Theo dõi, đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật
sau sửa chữa với các tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định
- Giám sát quá trình thử các bảo vệ, liên
động của máy nén khí đối chiếu với quy
trình vận hành;
- Giám sát việc thao tác các van để đưa hệ
thống vào làm việc theo quy trình vận
hành

- Kiểm tra phát hiện kịp thời và
chính xác các khiếm khuyết sau
sửa chữa

- Giám sát quá trình kiểm tra so sánh với
quy trình vận hành

- Sự phù hợp thời gian chuẩn bị
theo yêu cầu của hệ thống

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thiết bị so
với quy định.

- Sự an toàn cho con người và
thiết bị

- Theo dõi quá trình thực hiện công việc
chuẩn bị không để xẩy ra mất an toàn cho
con người và thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khởi động máy nén khí
Mã số công việc: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc khởi động máy nén khí và đưa máy
nén khí về chế độ làm việc ổn định gồm:

- Khởi động bằng khoá điều khiển tại chỗ hoặc từ xa;
- Thao tác các van, để đưa máy nén khí về chế độ làm việc phù hợp với hệ
thống;
- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của máy nén khí;
- Báo cáo, ghi chép nhật ký về công việc chuẩn bị khởi động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Máy nén khí chạy êm, ổn định, đúng thông số theo yêu cầu của hệ

thống;
- Độ rung và nhiệt độ các gối đỡ trong giới hạn cho phép;
- Các liên động bảo vệ hoạt động tốt;
- Đường ống hệ thống ổn định, không bị xì hở, không rung;
- Báo cáo kịp thời;
- Ghi chép nhật ký đầy đủ;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Quan sát, phán đoán các hư hỏng sau khởi động;
- Thao tác van thành thạo;
- Xử lý nhanh các khiếm khuyết;
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo độ rung, đo nhiệt độ, đo dòng điện...
- Ghi chép, báo cáo.

2. Kiến thức:
- Thuộc quy trình vận hành;
- Thuộc quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được nguyên lý làm việc của các loại máy nén khí;
- Phương pháp kiểm tra độ rung;
- Phương pháp kiểm tra nhiệt độ;
- Các quy định về khởi động thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Sơ đồ hệ thống;
- Biểu đồ đặc tuyến của máy nén khí;
- Bảng thông số kỹ thuật của máy nén khí và hệ thống;
- Tiêu chuẩn dòng điện định mức đối với động cơ;
- Giới hạn nhiệt độ cho phép của các gối trục, thân máy nén khí, động cơ;



- Giới hạn độ rung cho phép của các gối trục;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác đúng quy trình
vận hành

- Quan sát quá trình khởi động so với các
quy định của quy trình vận hành

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo - Giám sát các động tác của người sử
dụng thiết bị đo so sánh với bảng hướng
dẫn của nhà chế tạo

- Kỹ năng lấy các thông số vận
hành

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
vận hành theo quy trình vận hành

- Kỹ năng ghi báo cáo - Kiểm tra, sổ sách, báo cáo so sánh với
các quy định trong quy trình vận hành,
quy trình nhiệm vụ



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trông coi máy nén khí trong quá trình làm vi ệc
Mã số công việc: C03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc trong quá tr ình trông coi thiết bị
đang làm việc gồm:

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị máy nén khí và hệ thống;
- Theo dõi, kiểm tra các thông số vận hành của máy nén khí và hệ thống;
- Báo cáo kịp thời, chính xác các hư hỏng thiết bị;
- Thực hiện các mệnh lệnh sản suất;
- Vệ sinh thiết bị, khu vực mình quản lý;
- Trông coi, bảo vệ tài sản thuộc địa phận được phân giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Theo dõi, kiểm tra ghi thông số đúng quy định;
- Thiết bị vận hành ổn định;
- Đảm bảo các thông số theo yêu cầu của hệ thống và phương thức vận
hành;
- Đảm bảo cho thiết bị làm việc an toàn, tin cậy, kinh tế
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn
cho con người và thiết bị;
- Báo cáo kịp thời cho cấp trên những phát hiện không bình thường của
thiết bị;
- Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh cấp trên;
- Bảo vệ tài sản chung;
- Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp thuộc địa phận được
phân giao
- Ghi sổ nhật ký chính xác về những diễn biến trong ca vận h ành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Nắm vững vị trí các thiết bị;
- Quan sát, phán đoán chính xác các hiện tượng không bình thường xẩy ra
trong vận hành;
- Xử lý nhanh các hư hỏng thiết bị;
- Ngừng sự cố kịp thời, chính xác, đúng quy trình;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được các kiến thức về máy nén khí;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các thông số vận hành;
- Nắm và giải thích được các thông số cơ máy nén khí của máy máy nén
khí;
- Nắm vững nguyên tắc quản lý tài sản.



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành máy nén khí;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Môi chất đầy đủ, đúng thông số quy định;
- Các dụng cụ: Đèn pin, thiết bị đo lường, đo độ rung;
- Chổi, xẻng, giẻ lau, chất tẩy rửa...
- Các sổ sách theo quy định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Duy trì các thông số vận hành
theo yêu cầu của hệ thống

- Kiểm tra, đối chiếu với các thông số
theo quy trình vận hành

- Ghi thông số vận hành đầy đủ,
đúng quy định

- Kiểm tra, đối chiếu với quy trình vận
hành, quy trình nhiệm vụ

- Phán đoán, xử lý các hiện tượng
không bình thường trong vận hành

- Kiểm tra đối chiếu với quy trình vận
hành

- Quản lý thiết bị, tài sản thuộc địa
phận mình quản lý

- Kiểm tra, giám sát theo các quy định về
quản lý tài sản hiện hành

- Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra thiết bị và khu vực làm việc
phải sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo mỹ
quan



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ngừng máy nén khí
Mã số công việc: C04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thao tác ngừng máy nén khí đang làm việc gồm:
- Ngừng máy nén khí theo kế hoạch;
- Ngừng máy nén khí sự cố;
- Kiểm tra máy nén khí để tìm các hư hỏng của máy nén khí và nguyên
nhân gây ra chúng;
- Ghi nhật ký và báo cáo cấp trên.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Ngừng máy nén khí đúng theo quy trình;
- Ngừng máy nén khí kịp thời khi phát hiện sự cố theo quy trình xử lý sự

cố;
- Thao tác thành thạo đưa máy nén khí dự phòng vào làm việc;
- Thái độ thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác;
- Đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị;
- Nhanh nhẹn, chính xác, cẩn thận.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, phán đoán;
- Thao tác thành thạo;
- Kiểm tra tìm nguyên nhân gây hư hỏng;
- Ghi chép nhật ký.

2. Kiến thức
- Nắm được quy trình nhiệm vụ;
- Nắm được quy trình vận hành;
- Nắm được quy trình xử lý sự cố;
- Nắm được kiến thức về các loại máy nén khí;
- Nắm được sơ đồ hệ thống;
- Nắm được các thông số chính của máy nén khí

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Các dụng cụ : đèn pin, tay van, sổ nhật ký.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác ngừng thiết bị - Quan sát thao tác so sánh với quy trình

vận hành, quy trình nhiệm vụ
- Kỹ năng phán đoán và xử lý sự
cố

- Quan sát thao tác đối chiếu với quy
trình xử lý sự cố, quy trình vận hành

- Kỹ năng phát hiện hư hỏng và
tìm nguyên nhân

- Kiểm tra độ chính xác của các phán
đoán hư hỏng và tìm nguyên nhân theo
các quy trình

- Kỹ năng ghi chép, báo cáo - Kiểm tra sổ nhật ký và báo cáo so sánh
với các quy định của quy trình nhiệm vụ,
quy trình vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tách máy nén khí đưa ra sửa chữa
Mã số công việc: C05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tách máy nén khí đang vận hành để đưa ra sửa chữa
gồm:

- Ngừng máy nén khí theo kế hoạch ;
- Thực hiện các biện pháp an toàn tách máy nén khí ra sửa chữa;
- Bàn giao thiết bị và mặt bằng cho đội công tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác ngừng máy nén khí theo kế hoạch;
- Thực hiện theo chế độ phiếu công tác;
- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi tách máy nén khí;
- Hướng dẫn đội công tác vào vị trí làm việc;
- Lưu ý về thiết bị đang làm việc và các mối nguy hiểm xung quanh
- Cẩn thận, tỉ mỉ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác ngừng máy nén khí;
- Kiểm tra các biện pháp an toàn;
- Thao tác đưa thiết bị dự phòng vào làm việc;
- Hướng dẫn bàn giao thiết bị.

2. Kiến thức
- Nắm được các biện pháp an toàn khi tách máy nén khí;
- Nắm được sơ đồ công nghệ;
- Nắm được nội dung, tiến độ công việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Đảm bảo phương thức vận hành
cho hệ thống

- Quan sát đối chiếu với quy trình vận
hành

- An toàn cho thiết bị và con người - Quan sát các thao tác đối chiếu với
phiếu công tác và quy trình vận hành

- Kỹ năng hướng dẫn đội công tác
vào làm việc

- Quan sát quá trình thực hiện của người
vận hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giám sát sửa chữa , chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: C06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Giám sát đội sửa chữa trong quá trình làm việc và
nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa gồm:

- Giám sát thành phần đội công tác, cho phép vào làm việc hàng ngày;
- Giám sát an toàn trong quá trình đội công tác làm việc;
- Giám sát chất lượng và khối lượng công việc sửa chữa;
- Chạy thử thiết bị sau sửa chữa;
- Nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Biết được nội dung, khối lượng công việc cần sửa chữa;
- Biết được tiến độ thực hiện công việc sửa chữa;
- Biết các biện pháp an toàn về con người và thiết bị
- Thực hiện đúng các quy định cho phép đội công tác vào làm việc và kết
thúc công việc;
- Nắm được thời gian cho phép sửa chữa theo tiến độ thi công đã lập;
- Chạy thử, nghiệm thu máy nén khí;
- Ghi nhật ký nội dung đầy đủ, chính xác;
- Thái độ cẩn thận, cương quyết, trung thực.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giám sát sửa chữa;
- Kiểm tra phát hiện các khiếm khuyết sau sửa chữa;
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra;
- Kiểm tra, thao tác đưa máy nén khí vào làm việc;
- Vận hành máy nén khí;

2. Kiến thức
- Nắm được cấu tạo của máy nén khí
- Nắm được quy trình vận hành và quản lý thiết bị máy nén khí;
- Nắm được quy trình an toàn
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi tách máy nén khí khỏi hệ
thống;
- Nắm được trình tự các bước tiến hành khi đưa máy nén khí vào làm
việc;
- Nắm được cách kiểm tra máy nén khí sau khi chạy thử nghiệm thu v à
bàn giao thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bảng sơ đồ hệ thống;
- Bảng thông số máy nén khí;
- Hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa;
- Các quy định về chạy thử, nghiệm thu thiết bị;



- Các dụng đo lường, đo áp suất, đo nhiệt độ, độ rung...
- Bảng tiến độ thi công sửa chữa, biên bản nghiệm thu;
- Dụng cụ vận hành;
- Sổ nhật ký và các giấy tờ liên quan khác

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng giám sát công việc sửa
chữa

- Theo dõi quá trình giám sát đối chiếu
với quy định

- Kỹ năng kiểm tra đưa thiết bị vào
chạy thử

- Giám sát quá trình thực hiện so sánh
với quy trình vận hành, quy trình nhiệm
vụ

- Kỹ năng nghiệm thu thiết bị - Theo dõi quá trình đối chiếu với các
quy định về nghiệm thu sau sửa chữa



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành
Mã số công việc: C07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xử lý các sự cố, các hiện tượng không bình thường xẩy
ra trong vận hành gồm:

- Xử lý các sự cố thiết bị ;
- Chữa cháy trên thiết bị đang vận hành ;
- Cấp cứu người bị tai nạn tại vị trí sản xuất ;
- Ghi chép, báo cáo và viết tường trình về các sự kiện đã xẩy ra.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thao tác và thực hiện đúng theo quy trình xử lý sự cố;
- Thao tác và thực hiện đúng quy trình phòng chống cháy nổ;
- Thao tác và thực hiện tốt cách cấp cứu người bị điện giật
- Thao tác và thực hiện tốt việc cấp cứu người bị tai nạn;
- Ghi nhật ký đúng, đầy đủ, chính xác;
- Bình tĩnh, nhanh nhẹn, chuẩn xác, trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Thao tác van thành thạo;
- Thao tác đóng cắt thiết bị;
- Sử dụng các dụng cụ chữa cháy;
- Hô hấp, hà hơi thổi ngạt cấp cứu nạn nhân;
- Chỉ huy chữa cháy;
- Viết tường trình, báo cáo

2. Kiến thức
- Quy trình xử lý sự cố;
- Quy trình vận hành;
- Quy trình nhiệm vụ;
- Quy trình phòng chống cháy nổ;
- Biết được phương pháp cấp cứu người bị điện giật, người bị tai nạn lao
động;
- Hiểu được tác dụng của các dụng cụ chữa cháy;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quy trình vận hành;
- Quy trình xử lý sự cố;
- Bảng thông số máy nén khí;
- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy;
- Sổ nhật ký, bút mực



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng thao tác xử lý sự cố thiết
bị chính xác

- Quan sát theo dõi quá trình thao tác xử
lý sự cố so với quy trình xử lý sự cố

- Kỹ năng chỉ huy, thao tác các
thiết bị chữa cháy khi xảy ra cháy
nổ

- Theo dõi quá trình thao tác thực hiện
chữa cháy so sánh với quy trình phòng
chống cháy nổ

Kỹ năng cấp cứu người bị nạn - Kiểm tra các thao tác cấp cứu đối chiếu
với hướng dẫn

- Kỹ năng tường thuật lại diễn biến
quá trình xảy ra sự cố

- Đối chiếu về độ chính xác với thực tế
xảy ra



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị sửa chữa bơm
Mã số công việc: DO1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nghiên cứu tài liệu về bơm sẽ sửa chữa, chuẩn bị các dụng cụ, ph ương

tiện phục vụ sửa chữa.
- Thu thập và nghiên cứu  tài liệu
- Lập kế hoạch sửa chữa
- Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đủ các tài liệu kỹ thật liên quan
- Lập bản thống kê các công việc
- Lập bản dự trù nhân công, bản dự trù về vật liệu chi tiết gia công thay

thế
- Lập biện pháp thi công và kế hoạch sửa chữa
- Cẩn thận nghiêm túc và chính xác
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc đúng các bản vẽ kỹ thuật
- Phân tích đúng các nguyên nhân gây hư h ỏng cho bơm
- Sử dụng thành thạo máy vi tính
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện
- Khảo sát hiện trường

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp và bản vẽ cấu tạo bơm
- Phân tích được các tài liệu kỹ thuật
- Thống kê kỹ thuật và văn bản
- Biết được tính năng tác dụng của các loại dụng cụ ph ương tiện  thi công
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ cấu tạo
- Bản vẽ lắp
- Tài liệu kỹ thuật liên quan
- Máy tính, sổ tay, bút
- Các loại dụng cụ ,máy thi công phù  hợp
- Định mức sửa chữa hiện hành
- Kho bãi



V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật, các
bản  vẽ kỹ thuật

- Kiểm tra đối chiếu với các tài liệu kỹ
thuật, các bản vẽ kỹ thuật

- Khả năng và sự chính xác khi lập kế
haọch sửa chữa

- Kiểm tra đối chiếu với các quy định,
định mức hiện hành

- Vệ sinh an toàn lao động - Theo dõi quá trình thực hiện đói
chiếu với các tiêu chuẩn về vệ sinh an
toàn lao động

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tháo bơm
Mã số công việc: D02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tháo rời các chi tiết của bơm đưa ra ngoài

- Kiểm  tra và làm thêm các biện pháp an toàn
- Tháo  liên kết giữa bơm với các đường ống và động cơ
- Tháo rời các chi tiết của bơm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khẳng định đảm bảo các biện pháp an to àn về cơ nhiệt, về điện
- Tháo đúng quy trình không làm hỏng các tiết máy tháo dỡ
- Vệ sinh các tiết máy tháo dỡ đúng quy định
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo phiếu công tác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Kiểm tra nhận biết các các tác nhân gây mất an to àn
- Sử dụng  các loại dụng cụ thông dụng,dung cụ chuy ên dùng và các thiết

bị nâng hạ
- Tháo các tiết máy của bơm

2.Kiến thức.
- Đọc và hiểu bản vẽ công nghệ
- Đọc bản vẽ lắp của bơm
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm
- Thiết bị nâng hạ
- Các quy định về vệ sinh, an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng trang bị dụng cụ cứu hoả , nguồn điện
- Gỗ ván kê lót



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra nhận biết các tác
nhân gây mất an toàn

- Kiểm tra các thiết bị đo nhiệt độ ,áp
lực, hệ thống xả ...xem xét đánh giá
các nguồn nhiệt, nguồn điện liên quan

- Kỹ năng quan sát tháo dỡ - Giám sát các thao tác của người thực
hiện so với quy trình sửa chữa

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thiết bị - Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo kiểm tra các chi tiết của bơm
Mã số công việc: D03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện kiểm tra và đo kích thước các chi tiết của bơm
- Kiểm tra vòng bi,ổ đỡ
- Kiểm tra tình trạng  của các bánh động
- Kiểm tra tình trạng  các bạc của bơm
- Kiểm tra tình trạng  của trục bơm và then
- Kiểm tra tình trạng và đo kích thước của các vành chèn
- Kiểm tra đĩa cân bằng
- Kiểm tra các chi tiết khác như nối trục ổ chèn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được tiêu chuẩn loại bỏ vòng bi ổ đỡ
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phục hồi ,chi
tiết nào cần loại bỏ
- Chính xác cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo  định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Sử dụng thiết bị đo
- Quan sát, nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu
- Ghi chép số liệu

2.Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo của bơm
- Trình bày được kỹ thuật đo
- Trình bày được cách kiểm tra bề mặt tiếp xúc, cách phát hiện các vết nứt
vết sước
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của các mối ghép, các khe hở l àm
việc, dãn nở nhịêt ...

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra
- Giá đỡ, mặt phẳng chuẩn
- Dây chì, bột màu
- Mặt bằng, thiết bị chiếu sáng, sổ tay ,bút



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng quan sát,  phát hiện các
khiếm khuyết

- Theo dõi qua trình làm việc đối chiếu
với bản vẽ hoặc ảnh mô phỏng của nh à
chế tạo. Có thể sử dụng thiết bị hiện
đại như máy siêu âm, máy chụp để
kiểm tra lại các vết nứt

- Độ chính xác - Đo kiểm tra đói chiếu với kết quả đo
thực

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

Theo dõi các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phục hồi các chi tiết đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Mã số công việc: D04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập phương án sửa chữa, lập bản vẽ đặt hàng gia công phục hồi, thay mới

các chi tiết, sửa chữa tại chỗ theo khả năng
- Lập phương án sửa chữa  các chi tiết
- Lập các bản vẽ để đặt hàng gia công  phục hồi, thay mới các chi tiết
- Thực hiện các việc sửa chữa tại chỗ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phục hồi, chi

tiết nào cần loại bỏ
- Lập bản vẽ cho các chi tiết cần gia công phục hồi hoặc gia công mới
- Thực hiện được các công việc sửa chữa tại chỗ nh ư đánh bóng, nắn trục,

sửa rãnh then ...đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Cẩn thận, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Lập bản vẽ
- Thực hành nghề nguội

2. Kiến thức.
- Trình bày được về cấu tạo bơm
- Trình bày được các tiêu chuẩn lắp ráp, loại bỏ chi tiết
- Vẽ kỹ thuật và dung sai lắp ghép
- Có kiến thức về gia công cơ khí

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Bản ghi chép các số liệu đo thực tế
- Máy tính, dụng cụ vẽ kỹ thuật
- Máy mài, máy khoan cầm tay, giấy nhám, búa đục, dũa các loại
- Mằt bằng thi công , ánh sáng ,nguồn điện



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đánh giá đối chiếu - Kiểm tra đối chiếu với các bản vẽ và

tiêu chuẩn lắp ráp hiện hành
- Khả năng lập bản vẽ để đặt hàng gia
công

- Đo kiểm tra đối chiếu với kết quả đo
thực tế và tiêu chuẩn lắp ráp

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

Quan sát  các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn quy
định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp ráp bơm
Mã số công việc: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp ráp các chi tiết đã sửa chữa, đã phục hồi, các chi tiết mới thành một

bơm hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn
- Tập hợp các chi tiết mới, các chi ti êt đã phục hồi về hiện trường
- Lắp ráp  bơm
- Đưa bơm trở lại bệ máy và căn chỉnh tương ứng với các ống hiện có

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tập hợp đúng chủng loại,đủ số lượng đảm bảo chất lượng
- Thiết bị vật tư tập kết đúng vị trí
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Bao quát, kiểm tra, đối chiếu
- Lắp đặt, căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ thiết bị, máy thi công

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp của bơm
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm
- Lắp ráp chi tiết máy
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại gioăng đêm, tét chèn, dầu mỡ phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ quan sát nhận
dạng chi tiết

- Kiểm tra đối chiếu với bản vẽ lắp

- Độ chính xác lắp đặt - Quan sát đo kiểm tra đối chiếu với
các tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ máy thi
công

- Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh bơm - động cơ
Mã số công việc: D06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa bơm và động cơ

- Đưa động cơ lên bệ máy, chỉnh sơ bộ so với bơm
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo bơm đạt kết quả cho phép

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt đảm bảo an toàn
- Các sai số về độ đồng  tâm ,đồng trục  khe hở d ãn nở nhiệt, tổng di ...

phải đúng tiêu chuẩn cho phép
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Sử dung thiết bị cẩu chuyển, móc cáp
- Sử dụng dụng cụ đo
- Lắp đặt, căn chỉnh

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp của bơm
- Kỹ thuật đo
- Căn tâm bơm
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, Dụng cụ đo, máy do căn tâm
- Thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại lá căn phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng quan sát điều chỉnh thiết bị
nâng hạ, đánh tín hiệu kê kích, kiểm
tra

- Giám sát thao tác của người thực
hiện so với tiêu chuẩn trong quy trình
sử dụng thiết bị nâng hạ

- Sự hợp tác làm việc theo nhóm - Quan sát quá trình thực hiện công
việc xem có sự hài hoà ăn khớp giữa
các thành viên hoặc so sánh với bản
nội quy làm việc theo nhóm

- Khả năng tính toán chính xác căn
đệm

- Thoe dõi kết quả và thời gian hoàn
thành công việc.  Hoặc sử dụng kết
quả của máy đo căn tâm để kiểm tra
lại

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian quy định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: : Lắp ráp hệ thống phụ trợ và hoàn thiện
Mã số công việc: D07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lắp ráp các phụ tùng, thiết bị đi kèm
- Lắp ráp  các  côn, van đầu đẩy đầu hút, van một chiều, van đi tắt v.v.. đ ã

tháo trước khi sửa chữa
- Lắp ráp  hệ thống dầu bôi trơn
- Lắp ráp hệ thống làm mát dầu bôi trơn
- Lắp ráp  hệ thống nước chèn
- Lắp đặt các đồng hồ đo áp lực,nhiệt độ
- Bọc bảo ôn
- Vệ sinh thiết bị và khu vực sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Sai lệch vị trí, độ cao, độ dốc ống hút, ống đẩy đúng ti êu chuẩn thiết kế
- Các mối nối ống kín khít
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, căn chỉnh, gá lắp, định vị, kiểm tra.
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nâng chuyển
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra

2. Kiến thức
- Nêu được nhiệm vụ, quy cách của các phụ kiện đi k èm
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật lắp đặt các phụ kiện
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt
- Trình bày được kỹ thuật nâng chuyển và lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ,  tài liệu kỹ thuật về lắp đặt các phụ kiện
- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt các phụ kiện
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Mặt bằng thi công, gỗ kê
- Bảo hộ lao động



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với tiêu

chuẩn lắp đặt
- Kỹ năng quan sát, căn chỉnh, gá
lắp, định vị, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết
bị

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với
tiêu chuẩn được quy định trong quy tr ình
công nghệ

- An toàn  vệ sinh công nghiệp - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quy trình về kĩ thụât an toàn vệ
sinh  lao động

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa
Mã số công việc: D08

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa, chuẩn bị các t ài liệu cho
nghiệm thu chạy thử
- Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa
- Làm hồ sơ quyết toán công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tập hợp đầy đủ các tài liệu trong quá trình sửa chữa
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Hồ sơ quyết toán chuẩn xác đúng quy định
- Thời gian hoàn thành đúng quy định
- Cẩn thận chính xác trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng máy vi tính, tin học văn phòng
- Lập hồ sơ kỹ thuật
- Lập hồ sơ quyết toán công trình

2. Kiến thức
- Tập hợp  danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập các văn bản bàn giao
- Lập văn bản kỹ thuật

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt bơm và các phụ kiện đi kèm
- Nhật ký thi công , biên bản nghiệm thu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chuẩn bị và tập hợp hồ sơ - Kiểm tra đối chiếu với tập hồ sơ thực tế
- Độ chuẩn xác của của các văn
bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu

- Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản,
hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập hồ sơ kỹ thuật - So sánh với các quy định hiện hành về hồ
sơ kỹ thuật

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian
định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: D09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các công việc để chạy thử tiến đến nghiệm th u công trình

- Kiểm tra sự hoàn thiện thông qua hồ sơ kỹ thuật và thực tế
- Chạy thử các hệ thống phụ trợ như hệ thống nước chèn, hệ thống bôi

trơn, hệ thống làm mát dầu bôi trơn v.v..
- Chạy thử không tải động cơ kéo bơm
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử phát hiện, khắc phục khiếm khuyết
- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bơm và các phụ kiện đi kèm lắp đúng thiết kế
- Hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm như dầu bôi trơn, nước làm mát ...lắp
đặt đúng thiết kế, làm việc đạt tiêu chuẩn
- Khẳng định bơm và hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm không còn khuyết.
Các thông số như năng suất ,áp suất độ rung gối đỡ, nhiệt độ gối đỡ đạt
tiêu chuẩn cho phép
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai b ên giao nhận
- Thực hiên các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Bao quát, phát hiện nhanh chính xác các khiếm khuyết
- Giao tiếp ứng xử
- Lập biên bản
- Bàn giao công trình

2. Kiến thức
- Vận hành bơm và thiết bị phụ trợ đi kèm
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các biên bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt máy bơm và hệ thống
phụ trợ
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Biên bản nghiệm thu



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Tổ chức chạy thử nghiêm
thu

- Quan sát công tác chạy thử nghiệm thu đối
chiếu với trình tự, yêu cầu thực hiện theo quy
định

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản,
hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản, bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác
của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn
thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị sửa chữa quạt
Mã số công việc: Đ01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nghiên cứu tài liệu về quạt sẽ sửa chữa, chuẩn bị các dụng cụ, phương

tiện phục vụ sửa chữa.
- Thu thập và nghiên cứu  tài liệu
- Lập kế hoạch sửa chữa
- Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đủ các tài liệu kỹ thật liên quan
- Lập bản thống kê các công việc
- Lập bản dự trù nhân công, bản dự trù về vật liệu chi tiết gia công thay

thế
- Lập biện pháp thi công và kế hoạch sửa chữa
- Cẩn thận nghiêm túc và chính xác
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc đúng các bản vẽ kỹ thuật
- Phân tích đúng các nguyên nhân gây hư h ỏng cho quạt
- Sử dụng thành thạo máy vi tính
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện
- Khảo sát hiện trường

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp và bản vẽ cấu tạo
- Phân tích được các tài liệu kỹ thuật
- Thống kê kỹ thuật và văn bản
- Biết được tính năng tác dụng của các loại dụng cụ ph ương tiện  thi công
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ cấu tạo
- Bản vẽ lắp
- Tài liệu kỹ thuật liên quan
- Máy tính, sổ tay, bút
- Các loại dụng cụ ,máy thi công phù  hợp
- Định mức sửa chữa hiện hành



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật, các
bản  vẽ kỹ thuật

- Kiểm tra đối chiếu với các tài liệu kỹ
thuật, các bản vẽ kỹ thuật

- Khả năng và sự chính xác khi lập kế
hoạch sửa chữa

- Kiểm tra đối chiếu với các quy định,
định mức hiện hành

- Vệ sinh an toàn lao động - Theo dõi quá trình thực hiện đói
chiếu với các tiêu chuẩn về vệ sinh an
toàn lao động

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tháo quạt
Mã số công việc: Đ02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tháo rời các chi tiết của quạt đưa ra ngoài

- Tháo các hệ thống phụ trợ  và bảo ôn
- Tháo thân quạt
- Tháo rời các chi tiết của rô to quạt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khẳng định đảm bảo các biện pháp an to àn về cơ nhiệt về điện
- Tháo đúng quy trình không làm hỏng các tiết máy tháo dỡ
- Vệ sinh các tiết máy tháo dỡ đúng quy định
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo phiếu công tác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Kiểm tra nhận biết các các tác nhân gây mất an to àn
- Sử dụng  các loại dụng cụ thông dụng,dung cụ chuy ên dùng và các thiết

bị nâng hạ
- Tháo các tiết máy

2.Kiến thức.
- Đọc và hiểu bản vẽ công nghệ
- Đọc bản vẽ lắp của quạt
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt
- Thiết bị nâng hạ
- Các quy định về vệ sinh, an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng trang bị dụng cụ cứu hoả , nguồn điện
- Gỗ ván kê lót



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra nhận biết các tác
nhân gây mất an toàn

- Kiểm tra các thiết bị đo nhiệt độ ,áp
lực, hệ thống xả ...xem xét đánh giá
các nguồn nhiệt, nguồn điện liên quan

- Kỹ năng quan sát tháo dỡ - Giám sát các thao tác của người thực
hiện so với quy trình sửa chữa

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thiết bị - Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo kiểm tra các chi tiết của quạt
Mã số công việc: Đ03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thực hiện kiểm tra và đo kích thước các chi tiết của quạt
- Kiểm tra vòng bi,ổ đỡ
- Kiểm tra tình trạng  của  bánh động
- Kiểm tra tình trạng  của trục bơm và then
- Kiểm tra tình trạng và  kích thước của côn đầu hút
- Kiểm tra các chi tiết khác như nối trục ổ chèn

II. C ÁC TI ÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được tiêu chuẩn loại bỏ vòng bi ổ đỡ
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phục hồi ,chi
tiết nào cần loại bỏ
- Chính xác cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo  định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Sử dụng thiết bị đo
- Quan sát nhận dạng kiểm tra đối chiếu
- Ghi chép số liệu

2.kiến thức
- Trình bày được cấu tạo của quạt
- Trình bày được kỹ thuật đo
- Trình bày được cách kiểm tra bề mặt tiếp súc cách phát hiện các vết nứt
vết xước
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của các mối ghép, các khe hở l àm
việc, dãn nở nhịêt ...

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra
- Giá đỡ, mặt phẳng chuẩn
- Dây chì, bột màu
- Mặt bằng, thiết bị chiếu sáng, sổ tay ,bút



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng quan sát,  phát hịên hiện
các khiếm khuyết

- Theo dõi qua trình làm việc đối
chiếu với bản vẽ hoặc ảnh mô phỏng
của nhà chế tạo. Có thể sử dụng thiết
bị hiện đại như máy siêu âm, máy
chụp để kiểm tra lại các vết nứt

- Độ chính xác - Đo kiểm tra đói chiếu với kết quả đo
thực

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

- Theo dõi các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phục hồi các chi tiết đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Mã số công việc: Đ04

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Lập phương án sửa chữa, lập bản vẽ đặt hàng gia công phục hồi, thay mới

các chi tiết, sửa chữa tại chỗ theo khả năng
- Lập phương án sửa chữa  các chi tiết
- Lập các bản vẽ để đặt hàng gia công  phục hồi, thay mới các chi tiết
- Thực hiện các việc sửa chữa tại chỗ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phục hồi ,chi

tiết nào cần loại bỏ
- Lập bản vẽ cho các chi tiết cần gia công phục hồi hoặc gia công mới
- Thực hiện được các công việc sửa chữa tại chỗ nh ư đánh bóng, nắn

trục,sửa rãnh then ...đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Cẩn thận, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Lập bản vẽ
- Thực hành nghề nguội

2. kiến thức.
- Trình bày được về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt
- Trình bày được các tiêu chuẩn lắp ráp, loại bỏ chi tiết
- Vẽ kỹ thuật và dung sai lắp ghép
- Có kiến thức về gia công cơ khí

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Bản ghi chép các số liệu đo thực tế
- Máy tính, dụng cụ vẽ kỹ thuật
- Máy mài, máy khoan cầm tay, giấy nhám, búa đục, rũa các loiaị
- Mặt bằng thi công , ánh sáng , nguồn điện



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đánh giá đối chiếu - Kiểm tra đối chiếu với các bản vẽ v à

tiêu chuẩn lắp ráp hiện hành
- Khả năng lập bản vẽ để đặt hàng gia
công

- Đo kiểm tra đói chiếu với kết quả đo
thực tế và tiêu chuẩn lắp ráp

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

Quan sát  các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn quy
định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp ráp quạt
Mã số công việc: Đ05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp ráp các chi tiết đã sửa chữa, đã phục hồi, các chi tiết mới thành một

quạt hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn
- Tập hợp các chi tiết mới, các chi tiêt đã phục hồi về hiện trường
- Lắp ráp  quạt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tập hợp đúng chủng loại,đủ số lượng đảm bảo chất lượng
- Thiết bị vật tư tập kết đúng vị trí
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Bao quát, kiểm tra, đối chiếu
- Lắp đặt, căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ thiết bị, máy thi công

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt
- Lắp ráp chi tiết máy
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại gioăng đêm, tét chèn, dầu mỡ phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ quan sát nhận
dạng chi tiết

- Kiểm tra đối chiếu với bản vẽ lắp

- Độ chính xác lắp đặt - Quan sát đo kiểm tra đối chiếu với
các tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ máy thi
công

- Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh quạt - động cơ
Mã số công việc: Đ06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa quạt và động cơ

- Đưa động cơ lên bệ máy, chỉnh sơ bộ so với quạt
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo quạt đạt kết quả cho phép

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt đảm bảo an toàn
- Các sai số về độ đồng  tâm ,đồng trục  khe hở d ãn nở nhiệt, tổng di ...

phải đúng tiêu chuẩn cho phép
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Sử dụng thiết bị cẩu chuyển, móc cáp
- Sử dụng dụng cụ đo
- Lắp đặt, căn chỉnh

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Kỹ thuật đo
- Căn tâm quạt
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, Dụng cụ đo, máy đo căn tâm
- Thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại lá căn phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng quan sát điều chỉnh thiết bị
nâng hạ, đánh tín hiệu kê kích, kiểm
tra

- Giám sát thao tác của người thực
hiện so với tiêu chuẩn trong quy trình
sử dụng thiết bị nâng hạ

- Sự hợp tác làm việc theo nhóm - Quan sát quá trình thực hiện công
việc xem có sự hài hoà ăn khớp giữa
các thành viên hoặc so sánh với bản
nội quy làm việc theo nhóm

- Khả năng tính toán chính xác căn
đệm

- Theo dõi kết quả và thời gian hoàn
thành công việc.  Hoặc sử dụng kết
quả của máy đo căn tâm để kiểm tra
lại

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian quy định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: : Lắp ráp hệ thống phụ trợ và hoàn thiện
Mã số công việc: Đ07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp ráp các phụ tùng, thiết bị đi kèm
- Lắp ráp các côn đầu đẩy, đầu hút , tấm chắn
- Lắp ráp  hệ thống dầu bôi trơn
- Lắp ráp  hệ thống nước chèn
- Lắp đặt các đồng hồ đo áp lực,nhiệt độ
- Bọc bảo ôn
- Vệ sinh thiết bị và khu vực sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Sai lệch vị trí, độ cao, độ dốc ống hút, ống đẩy đúng ti êu chuẩn thiết kế
- Các mối nối ống kín khít
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, căn chỉnh, gá lắp, định vị, kiểm tra.
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nâng chuyển
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra

2. Kiến thức
- Nêu được nhiệm vụ, quy cách của các phụ kiện đi k èm
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật lắp đặt các phụ kiện
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt
- Trình bày được kỹ thuật nâng chuyển và lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ,  tài liệu kỹ thuật về lắp đặt các phụ kiện
- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt các phụ kiện
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Mặt bằng thi công, gỗ kê
- Bảo hộ lao động



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với tiêu

chuẩn lắp đặt
- Kỹ năng quan sát, căn chỉnh, gá
lắp, định vị, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện với
tiêu chuẩn được quy định trong quy tr ình
lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết
bị

- Theo dõi thao động tác của người sử dụng
dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn
được quy định trong quy tr ình công nghệ

- An toàn  vệ sinh công nghiệp - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quy trình về kĩ thụât an toàn vệ sinh
lao động

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời gian
định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa
Mã số công việc: Đ08

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa, chuẩn bị các t ài liệu cho
nghiệm thu chạy thử
- Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa
- Làm hồ sơ quyết toán công trình
- Tập hợp đầy đủ các tài liệu trong quá trình sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Hồ sơ quyết toán chuẩn xác đúng quy định
- Thời gian hoàn thành đúng quy định
- Cẩn thận chính xác trung thực

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng máy vi tính, tin học văn phòng
- Lập hồ sơ kỹ thuật
- Lập hồ sơ quyết toán công trình

2. Kiến thức
- Tập hợp  danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập các văn bản bàn giao
- Lập văn bản kỹ thuật

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt quạt  và các phụ kiện di kèm
- Nhật ký thi công , biên bản nghiệm thu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chuẩn bị và tập hợp hồ sơ - Kiểm tra đối chiếu với tập hồ sơ thực tế
- Độ chuẩn xác của của các văn
bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu

- Kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản,
hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập hồ sơ kỹ thuật - So sánh với các quy định hiện hành về hồ
sơ kỹ thuật

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian
định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: Đ09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện các công việc để chạy thử tiến đến nghiệm thu côn g trình

- Kiểm tra sự hoàn thiện thông qua hồ sơ kỹ thuật và thực tế
- Chạy thử không tải động cơ kéo
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử phát hiện  hiện, khắc phục khiếm khuyết
- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Quạt và các phụ kiện đi kèm lắp đúng thiết kế
- Khẳng định động cơ kéo đúng chiều quay, dòng điện không tải đúng
định mức,nhiệt độ,độ rung gối đỡ đạt ti êu chuẩn cho phép
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai b ên giao nhận
- Thực hiên các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Bao quát, phát hiện nhanh chính xác các khiếm khuyết
- Giao tiếp ứng xử
- Lập biên bản
- Bàn giao công trình

2. Kiến thức
- Vận hành quạt và thiết bị phụ trợ đi kèm
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các biên bản giấy tờ tài liệu liên quan đến sửa chữa quạt  và hệ thống
phụ trợ
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Biên bản nghiệm thu



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Tổ chức chạy thử nghiêm
thu

- Quan sát công tác chạy thử nghiệm thu đối
chiếu với trình tự, yêu cầu thực hiện theo quy
định

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản,
hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản, bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác
của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn
thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị sửa chữa máy nén khí
Mã số công việc: E01

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nghiên cứu tài liệu về máy nén khí sẽ sửa chữa, chuẩn bị các dụng cụ,

phương tiện phục vụ sửa chữa.
- Thu thập tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu về máy nén khí sẽ sửa chữa
- Lập kế hoạch sửa chữa
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đủ các tài liệu kỹ thật liên quan
- Lập bản thống kê các công việc
- Lập bản dự trù nhân công, bản dự trù về vật liệu chi tiết gia công thay

thế
- Lập biện pháp thi công và kế hoạch sửa chữa
- Cẩn thận nghiêm túc và chính xác
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc đúng các bản vẽ kỹ thuật
- Phân tích đúng các nguyên nhân gây hư h ỏng máy nén khí
- Sử dụng thành thạo máy vi tính
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện
- Khảo sát hiện trường

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp và bản vẽ cấu tạo của máy nén khí
- Phân tích được các tài liệu kỹ thuật
- Thống kê kỹ thuật và văn bản
- Biết được tính năng tác dụng của các loại dụng cụ ph ương tiện  thi công
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ cấu tạo
- Bản vẽ lắp
- Tài liệu kỹ thuật liên quan
- Máy tính, sổ tay, bút
- các loại dụng cụ ,máy thi công phù  hợp
- Định mức sửa chữa hiện hành



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật, các
bản  vẽ kỹ thuật

- Kiểm tra đối chiếu với các tài liệu kỹ
thuật, các bản vẽ kỹ thuật

- Khả năng và sự chính xác khi lập kế
haọch sửa chữa

- Kiểm tra đối chiếu với các quy định,
định mức hiện hành

- Vệ sinh an toàn lao động - Theo dõi quá trình thực hiện đói
chiếu với các tiêu chuẩn về vệ sinh an
toàn lao động

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tháo máy nén khí
Mã số công việc: E02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tháo rời các chi tiết của máy nén khí để kiểm tra sửa chữa.

-Tháo rời các chi tiết của máy nén khí ra khỏi hệ thống.
- tháo vỏ bao che máy nén khí
- Tháo rời các chi tiết của máy nén khí.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tháo đúng quy trình không làm hỏng các tiết máy tháo dỡ
- Vệ sinh các tiết máy tháo dỡ đung quy định
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo phiếu công tác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Kiểm tra nhận biết các các tác nhân gây mất an to àn
- Sử dụng  các loại dụng cụ thông dụng,dung cụ chuy ên dùng và các thiết

bị nâng hạ
- Tháo các tiết máy của máy nén khí

2.Kiến thức.
- Đọc và hiểu bản vẽ công nghệ
- Đọc bản vẽ bản vẽ cấu tạo của máu nén khí
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén
- Thiết bị nâng hạ
- Các quy định về vệ sinh, an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng trang bị dụng cụ cứu hoả , nguồn điện
- Gỗ ván kê lót



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng kiểm tra nhận biết các tác
nhân gây mất an toàn

- Kiểm tra các thiết bị đo nhiệt độ ,áp
lực, hệ thống xả ...xem xét đánh giá
các nguồn nhiệt, nguồn điện liên quan

- Kỹ năng quan sát tháo dỡ - Giám sát các thao tác của người thực
hiện so với quy trình sửa chữa

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thiết bị - Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo kiểm tra các chi tiết của máy nén khí
Mã số công việc: E03.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện kiểm tra và đo kích thước các chi tiết của máy nén khí
- Kiểm tra vòng bi,ổ đỡ
- Kiểm tra tình trạng  của cụm nén ( cụm xi lanh - pit tông, cụm trục vít,
cụm bánh động)
- Kiểm tra tình trạng  của các chi tiết máy

II. C ÁC TI ÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được tiêu chuẩn loại bỏ vòng bi ổ đỡ
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phục hồi ,chi
tiết nào cần loại bỏ
- Chính xác cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo  định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Sử dụng thiết bị đo
- Quan sát nhận dạng kiểm tra đối chiếu
- Ghi chép số liệu

2.kiến thức
- Trình bày được cấu tạo của máy nén khí
- Trình bày được kỹ thuật đo
- Trình bày được cách kiểm tra bề mặt tiếp súc cách phát hiện các vết nứt
vết sước
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của các mối ghép, các khe hở l àm
việc, dãn nở nhịêt ...

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra
- Giá đỡ, mặt phẳng chuẩn
- Dây chì, bột màu
- Mặt bằng, thiết bị chiếu sáng, sổ tay ,bút



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng quan sát,  phát hịên hiện
các khiếm khuyết

- Theo dõi qua trình làm việc đối
chiếu với bản vẽ hoặc ảnh mô phỏng
của nhà chế tạo. Có thể sử dụng thiết
bị hiện đại như máy siêu âm, máy
chụp để kiểm tra lại các vết nứt

- Độ chính xác - Đo kiểm tra đối chiếu với kết quả đo
thực

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

Theo dõi các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phục hồi các chi tiết đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Mã số công việc: E04

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập phương án sửa chữa, lập bản vẽ đặt hàng gia công phục hồi, thay mới

các chi tiết, sửa chữa tại chỗ theo khả năng
- Lập phương án sửa chữa các chi tiết.
- Lập các bản vẽ để đặt hàng gia công  phục hồi, thay mới các chi tiết
- Thực hiện các việc sửa chữa bảo dưỡng tại chỗ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chỉ ra được chi tiết nào còn tốt, chi tiết nào cần gia công phụchồi , chi

tiết nào cần loại bỏ
- Lập bản vẽ cho các chi tiết cần gia công phục hồi hoặc g ia công mới
- Thực hiện được các công việc sửa chữa tại chỗ nh ư đánh bóng, nắn

trục,sửa rãnh then ...đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Cẩn thận, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh  lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Lập bản vẽ
- Thực hành nghề nguội

2. kiến thức.
- Trình bày được về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén khí
- Trình bày được các tiêu chuẩn lắp ráp, loại bỏ chi tiết
- Vẽ kỹ thuật và dung sai lắp ghép
- Có kiến thức về gia công cơ khí

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Bản ghi chép các số liệu đo thực tế
- Máy tính, dụng cụ vẽ kỹ thuật
- Máy mài, máy khoan cầm tay, giấy nhám, búa đục, rũa các loiaị
- Mằt bằng thi công , ánh sáng ,nguồn điện



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đánh giá đối chiếu - Kiểm tra đối chiếu với các bản vẽ v à

tiêu chuẩn lắp ráp hiện hành
- Khả năng lập bản vẽ để đặt hàng gia
công

- Đo kiểm tra đói chiếu với kết quả đo
thực tế và tiêu chuẩn lắp ráp

- Kỹ năng đo và sử dụng dụng cụ thiết
bị đo

Quan sát  các thao tác, động tác của
người đo đối chiếu với tiêu chuẩn quy
định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp ráp máy nén khí
Mã số công việc: E05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp ráp các chi tiết đã sửa chữa, đã phục hồi, các chi tiết mới thành một

máy nén khí hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn
- Tập hợp các chi tiết mới, các chi ti êt đã phục hồi về hiện trường
- Lắp ráp  máy nén khí.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tập hợp đúng chủng loại,đủ số lượng đảm bảo chất lượng
- Thiết bị vật tư tập kết đúng vị trí
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Bao quát, kiểm tra, đối chiếu
- Lắp đặt, căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ thiết bị, máy thi công

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp, bản vẽ cấu tạo
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí
- Lắp ráp chi tiết máy
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, dụng cụ chuyên dùng, thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại gioăng đệm , tét chèn, dầu mỡ phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ quan sát nhận
dạng chi tiết

- Kiểm tra đối chiếu với bản vẽ lắp

- Độ chính xác lắp đặt - Quan sát đo kiểm tra đối chiếu với
các tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ máy thi
công

- Theo dõi các thao tác ,động tác của
người sử dụng dụng cụ, thiết bị đối
chiếu với các hướng dẫn sử dụng

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh máy nén khí - động cơ
Mã số công việc: E06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa cụm nén và động cơ
- Đưa động cơ lên bệ máy, chỉnh sơ bộ với cụm nén
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo cụm khí nén đạt kết quả ở điểm 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt đảm bảo an toàn
- Các sai số về độ đồng  tâm ,đồng trục khe hở d ãn nở nhiệt, tổng di ...

phải đúng tiêu chuẩn cho phép
- Cẩn thận, chính xác, phối hợp nhóm
- Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an to àn lao động cho người và

thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng.

- Đọc bản vẽ lắp
- Sử dung thiết bị cẩu chuyển, móc cáp
- Sử dụng dụng cụ đo
- Lắp đặt, căn chỉnh

2.Kiến thức.
- Đọc bản vẽ lắp của máy nén khí
- Kỹ thuật đo
- Căn tâm
- Thiết bị cẩu chuyển
- Các quy định về vệ sinh an toàn lao động

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ lắp, bản vẽ công nghệ
- Dụng cụ thông dụng, Dụng cụ đo, máy do căn tâm
- Thiết bị cẩu chuyển phù hợp
- Các loại lá căn phù hợp
- Mặt bằng thi công, ánh sáng, nguồn điện



V.TIÊU CHÍ  VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng quan sát điều chỉnh thiết bị
nâng hạ, đánh tín hiệu kê kích, kiểm
tra

- Giám sát thao tác của người thực
hiện so với tiêu chuẩn trong quy trình
sử dụng thiết bị nâng hạ

- Sự hợp tác làm việc theo nhóm - Quan sát quá trình thực hiện công
việc xem có sự hài hoà ăn khớp giữa
các thành viên hoặc so sánh với bản
nội quy làm việc theo nhóm

- Khả năng tính toán chính xác căn
đệm

- Theo dõi kết quả và thời gian hoàn
thành công việc.  Hoặc sử dụng kết
quả của máy đo căn tâm để kiểm tra
lại

- Sự phù hợp giữa thời gian dự trù với
thời gian thực tế thực hiện

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế
so sánh với thời gian quy định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp ráp hệ thống phụ trợ
Mã số công việc: E07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp ráp các phụ tùng, thiết bị đi kèm
- Lắp ráp máy nén khí với hệ thống các đường ống
- Lắp ráp hệ thống làm mát dầu bôi trơn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thực hiện đúng quy trình lắp đặt
- Sai lệch vị trí, độ cao, độ dốc ống hú t, ống đẩy đúng tiêu chuẩn thiết kế
- Các mối nối ống kín khít
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, căn chỉnh, gá lắp, định vị, kiểm tra.
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị nâng chuyển
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra

2. Kiến thức
- Nêu được nhiệm vụ, quy cách của các phụ kiện đi k èm
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật lắp đặt các phụ kiện
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt
- Trình bày được kỹ thuật nâng chuyển và lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ,  tài liệu kỹ thuật về lắp đặt các phụ kiện
- Bảng quy trình hướng dẫn lắp đặt các phụ kiện
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Mặt bằng thi công, gỗ kê
- Bảo hộ lao động



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt - Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với tiêu

chuẩn lắp đặt
- Kỹ năng quan sát, căn chỉnh, gá
lắp, định vị, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện với
tiêu chuẩn được quy định trong quy tr ình
lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết
bị

- Theo dõi thao động tác của người sử dụng
dụng cụ, thiết bị và đối chiếu với tiêu chuẩn
được quy định trong quy trình công nghệ

- An toàn  vệ sinh công nghiệp - Đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quy trình về kĩ thụât an toàn vệ sinh
lao động

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời gian
định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau sửa chữa
Mã số công việc: E08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa, chuẩn bị các t ài liệu cho
nghiệm thu chạy thử
- Lập hồ sơ kỹ thuật về công việc sửa chữa
- Làm hồ sơ quyết toán công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tập hợp đầy đủ các tài liệu trong quá trình sửa chữa
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Hồ sơ quyết toán chuẩn xác, đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng máy vi tính, tin học văn phòng
- Lập hồ sơ kỹ thuật
- Lập hồ sơ quyết toán công trình

2. Kiến thức
- Tập hợp  danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Lập văn bản kỹ thuật

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt máy nén khí v à các phụ kiện đi kèm
- Nhật ký thi công , biên bản nghiệm thu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chuẩn bị và tập hợp hồ sơ - Kiểm tra đối chiếu với tập hồ sơ thực tế
- Độ chuẩn xác của của các văn
bản, biểu mẫu, tài liệu, số liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn
bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập biên
bản, bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi,
chính xác của người thực hiện và đối chiếu
với tiêu chuẩn thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian
định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy  thử, nghiệm thu
Mã số công việc: E09

I. MÔ TẢ CÔNG VIẸC
Kiểm tra sự hoàn thiện thông qua hồ sơ kỹ thuật và thực tế
- Chạy thử  hệ thống làm mát dầu bôi trơn..
- Chạy thử không tải động cơ.
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử, khắc phục khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Nghiệm thu, bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Máy nén khí  và các phụ kiện đi kèm lắp đúng thiết kế
- Hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm như dầu bôi trơn, nước làm mát ...lắp
đặt đúng thiết kế, làm việc đạt tiêu chuẩn
- Khẳng định máy nén khí và hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm không còn
khiếm khuyết. Các thông số như năng suất, áp suất độ rung, nhiệt độ gối
đỡ đạt tiêu chuẩn
- Động  cơ kéo làm việc tốt đúng chiều quay
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản bàn giao đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai b ên giao nhận
- Thực hiên các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Bao quát, phát hiện nhanh chính xác các khiếm khuyết
- Giao tiếp ứng xử
- Lập biên bản
- Bàn giao công trình

2. Kiến thức
- Vận hành máy nén khí và thiết bị phụ trợ di kèm
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các biên bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt máy nén khí và hệ
thống phụ trợ
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính, hệ thống bản vẽ
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Biên bản nghiệm thu



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chuẩn bị và tập hợp hồ
sơ

- Kiểm tra đối chiếu với tập hồ sơ thực tế

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn bản,
hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản, bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính xác
của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn
thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị lắp đặt bơm
Mã số công việc: F01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu tài liệu về bơm sẽ lắp đặt, lập kế hoạch thi
công, chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ lắp đặt, chuẩn bị bệ máy (đ ã
đổ sẵn trước trong khi xây dựng).

- Thu thập tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu về bơm sẽ lắp đặt
- Lập kế hoạch thi công
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ lắp đặt
- Chuẩn bị bệ máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thu thập đủ các tài liệu về bơm sẽ lắp đặt
- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công
- Chỉ ra được biện pháp thi công và tiến độ thực hiện
- Lập được danh sách số công nhân và bậc thợ cần thiết
- Chuẩn bị đúng, đủ, dụng cụ, máy thi công
- Bệ máy phải được vệ sinh sạch sẽ
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt bơm và các hệ thống phụ trợ
- Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
- Lập biện pháp thi công và tiến độ
- Tổ chức, định mức công việc
- Sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công
- Lưu trữ hồ sơ
- Sử dụng máy vi tính
- Đo, khảo sát hiện trường
- Vệ sinh bệ máy

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt bơm và các hệ thống phụ trợ
- Biết phân tích tài liệu kỹ thuật thi công
- Biết được tính năng, tác dụng của các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt
bơm và các hệ thống phụ trợ
- Biết được các quy phạm an toàn trong lắp đặt bơm và các hệ thống phụ
trợ
- Biết được phương pháp lập kế hoạch,tiến độ lắp đặt
- Ngoại ngữ chuyên ngành



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống tài liệu thiết kế
- Hệ thống tài liệu kỹ thuật thi công
- Máy tính, bút, sổ tay,giấy mực in
- Dụng cụ, thiết bị thi công
- Nguồn điện ba pha
- Nhà xưởng, kho bãi
- Bệ máy đã có sẵn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật
thi công, quan sát, nhận dạng vật
tư, chi tiết, phụ kiện

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu tra cứu,
tính toán khối lượng, yêu cầu kỹ thuật lắp
đặt
- Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng
của nhà sản xuất

- Khả năng lập kế hoạch, tiến độ
công việc

- Kiểm tra đối chiếu với các định mức
nhân công vật tư để đánh giá tính khả thi
của kế hoạch, tiến độ

- Sự chính xác trong khi nhận vật
tư, thiết bị và khảo sát hiện
trường

- Giám sát, xem xét, đối chiếu với bảng kê
- Quan sát quá trình thực hiện và bản vẽ
thiết kế so với thực tế khảo sát

- Kỹ năng kiểm tra, vận hành thử
máy móc, thiết bị, dụng cụ thi
công

- Theo dõi quá trình chạy thử của thiết bị,
máy đối chiếu và so sánh với Catolog của
máy

- An toàn lao động - Sát hạch sau khoá huấn luyện
- Thời gian thực hiện đúng - So sánh quá trình thực hiện với thời gian

định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị bơm
Mã số công việc: F02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tháo bơm để phá bảo quản và bảo dưỡng trước khi lắp đặt

- Kiểm  tra  bơm và các thiết bị đi kèm
- Tháo bơm và động cơ ra khỏi sác xi
- Tháo bơm, phá bảo quản,bảo dưỡng các chi tiết ( nếu cần thiét )
- Lắp hoàn chỉnh bơm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đầy đủ theo bảng kê của nhà cung cấp
- Đủ cho việc lắp đặt hoàn chỉnh tổ bơm theo thiết kế
- Tháo liên kết giữa bơm, động cơ với sác xi
- Nhấc bơm, động cơ ra khỏi sác xi
- Nơi đặt bơm và động cơ phải bằng phẳng, có lót mềm
- Tháo bơm, phá bảo quản,bảo dưỡng các chi tiết theo hướng dẫn của nhà

chế tạo
- Lắp đúng trình tự theo hướng dẫn của nhà chế tạo
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ cấu tạo bơm của nhà chế tạo
- Nhận biết về các thiết bị bơm
- Thành thạo về tháo lắp các chi tiết cơ khí
- Thành thạo về sử dụng dụng cụ , thiết bị, máy thi công

2. Kiến thức:
- Kiến thức về lắp đặt bơm và các hệ thống phụ trợ
- Hiểu bản vẽ cấu tạo của bơm và thiết bị đi kèm
- Hiểu biết về tháo lắp các chi tiết cơ khí
- Hiểu biết về các công việc bảo dưỡng các chi tiết của bơm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Tổ máy bơm, các phụ kiện và các thiết bị của hệ thống phụ trợ
- Dụng cụ tháo lắp, máy thi công, máy cẩu chuyển
- Nguồn điện ba pha
- Ván gỗ
- Chất tẩy rửa phù hợp
- Giẻ lau
- Gioăng, tét



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện .

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Sử dụng thiết bị nâng hạ - Cẩu chuyển thiết bị an toàn cho con
người và thiết bị

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công, dụng cụ đo, kiểm tra

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn hiện hành

- Bố trí vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt sácxi lên bệ móng
Mã số công việc: F03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện lắp đặt, căn chỉnh sácxi trên bệ bê tông
- Đưa sác xi lên bệ bê tông
- Căn chỉnh sác xi theo phương đứng và phương ngang
- Hàn liên kết các tấm nêm kê sác xi
- Đổ bê tông cố định các bu lông
- Đổ bê tông  hoàn thiện bệ móng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đúng bản vẽ lắp đặt
- Đúng vị trí
- Tâm bơm phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả phương

đứng và phương ngang
- Độ dốc sác xi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Bu lông cố định sác xi phải thẳng đứng
- Mối hàn đính đạt yêu cầu kỹ thuật

- Bê tông đúng mác, thi công và bảo dưỡng đúng kỹ thuật
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Kỹ năng hàn điện hồ quang
- Chuẩn bị bê tông
- Đầm bê tông
- Láng bề mặt bê tông
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt bơm
- Hiểu được bản vẽ lắp đặt
- Biết được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ,
dụng cụ đo, kiểm tra, dụng cụ tháo lắp
- Tiêu chuẩn lắp bệ bơm
- Kiến thức về hàn điện
- Kiến thức về chuẩn bị và thi công bê tông



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính bỏ túi, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Que hàn điện
- Xi măng
- Đá dăm 2x3
- Cát vàng
- Dụng cụ đổ và đầm bê tông
- Nguồn điện ba pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển, gá hàn đính, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt bơm

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt bơm, động cơ lên sác xi
Mã số công việc: F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện lắp bơm và động cơ lên sác xi
- Đưa bơm và động cơ lên sác xi
- Căn chỉnh bơm  theo phương đứng và phương ngang
- Căn chỉnh sơ bộ động cơ theo bơm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
- Đúng vị trí, an toàn cho thiết bị đang lắp và xung quanh
- Tâm bơm phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả phương

đứng và phương ngang
- Độ dốc tâm bơm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tương đối thẳng tâm giữa động cơ và bơm
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công khác
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Tiêu chuẩn lắp bơm
- Các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển
- Nêu được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ, -
-- Trình bày được kỹ thuật đo
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công, dụng cụ đo, kiểm tra
- Nguồn điện ba pha
- Lá căn



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với thiết

kế
- Kỹ năng đo, kê kích, di chuyển, - Giám sát thao tác của người thực hiện

với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh bơm - động cơ
Mã số công việc: F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa bơm và động cơ

- Xiết chặt chân bơm và động cơ
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo bơm đến kết quả cho phép

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Căn động cơ theo bơm
- Xiết căng chân động cơ trước khi đo kiểm tra độ không đồng tâm
- Độ không đồng tâm đối với bơm đang lắp đặt phải đạt tiêu chuẩn
- Thời gian căn chỉnh đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kỹ thuật đo và căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Tính toán chọn lá căn

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt bơm
- Kiến thức về căn tâm bơm
- Kiến thức về các dụng cụ đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, bút, sổ tay
- Công thức tính toán chọn lá căn
- Đồng hồ so, mỏ đo đồ gá
- Lá căn
- Pan me, thước cặp, thước lá
- Thước đo chiều dài
- Dụng cụ tháo lắp ( Clê, búa, lơ via, v.v )



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đo các tham số để tính
toán

- Quan sát đo so sánh với lý thuyết

- Khả năng tính toán chọn lá căn - Kiểm tra quá trình sử dụng công thức
và tính toán, đánh giá theo kết quả công
việc

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt hệ thống phụ trợ và hoàn thiện
Mã số công việc: F06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lắp đặt các phụ tùng, thiết bị đi kèm, các hệ thống phụ trợ và hoàn thiện

- Lắp đặt các  côn, van đầu đẩy, đầu hút, van một chiều, van đi tắt
- Lắp đặt hệ thống dầu bôi trơn ( nếu có)
- Lắp đặt hệ thống làm mát dầu bôi trơn (nếu có)
- Lắp đặt hệ thống nước chèn ( nếu có )
- Lắp đặt các thiết bị đo
- Bọc bảo ôn ( nếu có )
-Vệ sinh thiết bị và khu vực sau khi lắp đặt xong

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
-Vật tư, phụ kiện đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, đủ số lượng, đảm
bảo chất lượng
- Thực hiện đúng quy trình vận chuyển và lắp đặt
- Lắp đúng theo thiết kế
- Vệ sinh sạch sẽ
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu chi tiết, phụ kiện
- Lắp đặt, điều chỉnh các chi tiết
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Gia công gioăng, chèn tét

2. Kiến thức
- Đọc được bản vẽ lắp đặt
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp đặt
- Hiểu biết về các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển,

khi làm việc trên cao
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn lắp ráp thiết bị
- Hiểu biết về hệ thống dầu bôi trơn
- Hiểu biết về hệ thống  làm mát dầu bôi trơn
- Hiểu biết về hệ thống  nước chèn
- Hiểu biết về các thiết bị đo lường
- Hiểu biết về vật liệu cách nhiệt



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Các vật tư thiết bị theo thiết kế
- Máy tính, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công thích hợp
- Chổi,dễ, giẻ lau
- Xẻng, cuốc
- Chất tẩy rửa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt
Mã số công việc: F07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lập các bản vẽ hoàn công, hoàn thiện các tài liệu về công tác lắp đặt để

chuẩn bị cho công tác nghiệm thu thiết bị.
- Lập bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật về công việc lắp đặt
- Làm hồ sơ quyết toán công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ thành thạo
- Tập hợp các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Lập các bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện các văn bản kỹ thuật theo đúng các quy định hiện hành
- Làm hồ sơ quyết toán công trình theo các quy định hiện hành
- Thời gian hoàn thành trước khi nghiệm thu công trình
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ
- Lập bản vẽ
- Tập hợp tài liệu
- Làm quyết toán công trình
- Sử dụng máy tính: Soạn văn bản, vẽ

2. Kiến thức
- Lắp đặt bơm
- Phương pháp lập bản vẽ
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính, bút, sổ tay
- Các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, lập bản vẽ - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu đói với

các bản vẽ
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ thuật - Đủ và đúng theo quy định
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ quyết
toán

- Trình bày đúng quy định
- Áp đúng các định mức

- Thời gian thực hiện - Xong trước khi nghiệm thu công trình



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: F08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chạy thử, nghiệm thu là công việc kết thúc việc thực hiện
một nhiệm vụ, nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Nó bao gồm việc thực hiện
các công việc để chạy thử tiến đến nghiệm thu bàn giao công trình

- Kiểm tra sự hoàn thiện của công việc lắp đặt qua hồ sơ kỹ thuật và thực
tế

- Chạy thử các hệ thống phụ trợ như hệ thống nước chèn, hệ thống bôi
trơn, hệ thống làm mát dầu bôi trơn v.v..

- Khắc phục các khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Chạy thử động cơ kéo để xác định chiều quay đúng
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử, khắc phục khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Tập hợp hồ sơ
- Lập kế hoạch bàn giao
- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các công việc lắp đặt đã thực hiện xong
- Các khiếm khuyết đã được khắc phục xong
- Bơm và các hệ thống phụ trợ đã làm việc đạt yêu cầu
- Thực hiện đúng trình tự các công việc theo quy định
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm tra tổng thể
- Phát hiện khiếm khuyết lắp đặt
- Khắc phục nhanh các khiếm khuyết
- Giao tiếp, ứng xử
- Tập hợp tài liệu
- Lập kế hoạch
- Lập biên bản
- Bàn giao

2. Kiến thức
- Lắp đặt bơm
- Tập hợp được danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bơm và các hệ thống phụ trợ đã lắp đặt xong
- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt bơm và các hệ thống
phụ trợ
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Tổ chức kiểm tra, chạy thử,
khác phục khiếm khuyết

-Quan sát công tác chạy thử, đối chiếu với
trình tự và yêu cầu thực hiên

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn
bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản,
bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính
xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu
chuẩn thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị lắp đặt quạt
Mã số công việc: G01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu tài liệu về quạt sẽ lắp đặt, lập kế hoạch thi
công, chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ lắp đặt, chuẩn bị bệ máy (đ ã
đổ sẵn trước trong khi xây dựng).

- Thu thập tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu về quạt sẽ lắp đặt
- Lập kế hoạch thi công
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ lắp đặt
- Chuẩn bị bệ máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thu thập đủ các tài liệu về quạt sẽ lắp đặt
- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công
- Chỉ ra được biện pháp thi công và tiến độ thực hiện
- Lập được danh sách số công nhân và bậc thợ cần thiết
- Chuẩn bị đúng, đủ, dụng cụ, máy thi công
- Bệ máy phải được vệ sinh sạch sẽ
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt quạt và các hệ thống phụ trợ
- Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
- Lập biện pháp thi công và tiến độ
- Tổ chức, định mức công việc
- Sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công
- Lưu trữ hồ sơ
- Sử dụng máy vi tính
- Đo, khảo sát hiện trường
- Vệ sinh bệ máy

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt quạt và các hệ thống phụ trợ
- Biết phân tích tài liệu kỹ thuật thi công
- Biết được tính năng, tác dụng của các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt
quạt và các hệ thống phụ trợ
- Biết được các quy phạm an toàn trong lắp đặt quạt và các hệ thống phụ
trợ
- Biết được phương pháp lập kế hoạch,tiến độ lắp đặt
- Ngoại ngữ chuyên ngành



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống tài liệu thiết kế
- Hệ thống tài liệu kỹ thuật thi công
- Máy tính, bút, sổ tay,giấy mực in
- Dụng cụ, thiết bị thi công
- Nguồn điện ba pha
- Nhà xưởng, kho bãi
- Bệ máy đã có sẵn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật
thi công, quan sát, nhận dạng vật
tư, chi tiết, phụ kiện

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu tra cứu,
tính toán khối lượng, yêu cầu kỹ thuật lắp
đặt
- Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng
của nhà sản xuất

- Khả năng lập kế hoạch, tiến độ
công việc

- Kiểm tra đối chiếu với các định mức
nhân công vật tư để đánh giá tính khả thi
của kế hoạch, tiến độ

- Sự chính xác trong khi nhận vật
tư, thiết bị và khảo sát hiện
trường

- Giám sát, xem xét, đối chiếu với bảng kê
- Quan sát quá trình thực hiện và bản vẽ
thiết kế so với thực tế khảo sát

- Kỹ năng kiểm tra, vận hành thử
máy móc, thiết bị, dụng cụ thi
công

- Theo dõi quá trình chạy thử của thiết bị,
máy đối chiếu và so sánh với Catolog của
máy

- An toàn lao động - Sát hạch sau khoá huấn luyện
- Thời gian thực hiện đúng - So sánh quá trình thực hiện với thời gian

định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị quạt
Mã số công việc: G02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tháo quạt để phá bảo quản và bảo dưỡng trước khi lắp đặt

- Kiểm  tra quạt và các thiết bị đi kèm
- Tháo quạt và động cơ ra khỏi sác xi
- Tháo quạt, phá bảo quản,bảo dưỡng các chi tiết
- Lắp hoàn chỉnh quạt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đầy đủ theo bảng kê của nhà cung cấp
- Đủ cho việc lắp đặt hoàn chỉnh tổ quạt theo thiết kế
- Tháo liên kết giữa quạt, động cơ với sác xi
- Nhấc quạt, động cơ ra khỏi sác xi
- Nơi đặt quạt và động cơ phải bằng phẳng, có lót mềm
- Tháo quạt, phá bảo quản,bảo dưỡng các chi tiết theo hướng dẫn của nhà

chế tạo
- Lắp đúng trình tự theo hướng dẫn của nhà chế tạo
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ cấu tạo quạt của nhà chế tạo
- Nhận biét về các thiết bị quạt
-Thành thạo về tháo lắp các chi tiết cơ khí
-Thành thạo về sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

2. Kiến thức:
- Kiến thức về lắp đặt quạt và các hệ thống phụ trợ
- Hiểu bản vẽ cấu tạo của quạt và  thiết bị đi kèm
- Hiểu biết về tháo lắp các chi tiết cơ khí
- Hiểu biết về các công việc bảo dưỡng các chi tiết của quạt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Tổ máy quạt, các phụ kiện và các thiết bị của hệ thống phụ trợ
- Dụng cụ tháo lắp, máy thi công, máy cẩu chuyển
- Nguồn điện ba pha
- Ván gỗ
- Chất tẩy rửa phù hợp
- Giẻ lau
- Gioăng, tét



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện .

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Sử dụng thiết bị nâng hạ - Cẩu chuyển thiết bị an toàn cho con
người và thiết bị

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công, dụng cụ đo, kiểm tra

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn hiện hành

- Bố trí vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt sác xi lên bệ móng
Mã số công việc: G03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện lắp đặt, căn chỉnh sácxi trên bệ bê tông
- Đưa sác xi ( hoặc các sác xi ) lên bệ bê tông
- Căn chỉnh sác xi theo phương đứng và phương ngang
- Hàn liên kết các tấm nêm kê sác xi
- Đổ bê tông cố định các bu lông móng
- Đổ bê tông  hoàn thiện bệ móng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đúng bản vẽ lắp đặt
- Đúng vị trí
- Tâm quạt phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả phương

đứng và phương ngang
- Độ dốc sác xi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Bu lông cố định sác xi phải thẳng đứng
- Mối hàn đính đạt yêu cầu kỹ thuật

- Bê tông đúng mác, thi công và bảo dưỡng đúng kỹ thuật
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Kỹ năng hàn điện hồ quang
- Chuẩn bị bê tông
- Đầm bê tông
- Láng bề mặt bê tông
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt quạt
- Hiểu được bản vẽ  lắp đặt
- Biết được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ,
dụng cụ đo, kiểm tra, dụng cụ tháo lắp
- Tiêu chuẩn lắp bệ quạt
- Kiến thức về hàn điện
- Kiến thức về chuẩn bị và thi công bê tông



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính bỏ túi, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Que hàn điện
- Xi măng
- Đá dăm 2x3
- Cát vàng
- Dụng cụ đổ và đầm bê tông
- Nguồn điện ba pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển, gá hàn đính, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt bơm

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt quạt, động cơ lên sácxi
Mã số công việc: G04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện lắp quạt và động cơ lên sác xi
- Đưa ổ đỡ của quạt và động cơ lên sác xi;
- Lắp rô to của quạt lên ổ đỡ, tổ hợp thân quạt
- Căn chỉnh các bộ phận của quạt để chúng tương thích với nhau và với

các đường ống liên quan
- Căn chỉnh sơ bộ động cơ theo quạt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
- Đúng vị trí, an toàn cho thiết bị đang lắp và xung quanh
- Tâm quạt phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả phương

đứng và phương ngang
- Độ dốc tâm quạt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tương đối thẳng tâm giữa động cơ và quạt
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công khác
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Tiêu chuẩn lắp quạt
- Các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển
- Nêu được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ,
- Trình bày được kỹ thuật đo

- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công, dụng cụ đo, kiểm tra
- Nguồn điện ba pha
- Lá căn



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với thiết

kế
- Kỹ năng đo, kê kích, di chuyển, - Giám sát thao tác của người thực hiện

với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh quạt - động cơ
Mã số công việc: G05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa quạt và động cơ

- Xiết chặt chân quạt và động cơ
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo quạt đến kết quả cho phép

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Căn động cơ theo quạt
- Xiết căng chân động cơ trước khi đo kiểm tra độ không đồng tâm
- Độ không đồng tâm đối với quạt đang lắp đặt phải đạt tiêu chuẩn
- Thời gian căn chỉnh đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kỹ thuật đo và căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Tính toán chọn lá căn

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt quạt
- Kiến thức về căn tâm quạt
- Kiến thức về các dụng cụ đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, bút, sổ tay
- Công thức tính toán chọn lá căn
- Đồng hồ so, mỏ đo đồ gá
- Lá căn
- Pan me, thước cặp, thước lá
- Thước đo chiều dài
- Dụng cụ tháo lắp ( Clê, búa, lơ via, v.v )



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đo các tham số để tính
toán

- Quan sát đo so sánh với lý thuyết

- Khả năng tính toán chọn lá căn - Kiểm tra quá trình sử dụng công thức
và tính toán, đánh giá theo kết quả công
việc

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt hệ thống phụ trợ và hoàn thiện
Mã số công việc: G06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lắp đặt các phụ tùng, thiết bị đi kèm, các hệ thống phụ trợ và hoàn thiện

- Lắp đặt các  côn, tấm chắn đầu hút, ổ chèn, các đường ống hút đẩy
- Lắp đặt hệ thống làm mát dầu bôi trơn
- Lắp đặt các thiết bị đo
- Bọc bảo ôn ( nếu có )
-Vệ sinh thiết bị và khu vực sau khi lắp đặt xong

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
-Vật tư, phụ kiện đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, đủ số lượng, đảm
bảo chất lượng
- Thực hiện đúng quy trình vận chuyển và lắp đặt
- Lắp đúng theo thiết kế
- Vệ sinh sạch sẽ
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu chi tiết, phụ kiện
- Lắp đặt, điều chỉnh các chi tiết
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Gia công gioăng, chèn tét

2. Kiến thức
- Đọc được bản vẽ  lắp đặt
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp đặt
- Hiểu biết về các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển,

khi làm việc trên cao
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn lắp ráp thiết bị
- Hiểu biết về hệ thống dầu bôi trơn
- Hiểu biết về hệ thống  làm mát dầu bôi trơn
- Hiểu biết về các thiết bị đo lường
- Hiểu biết về vật liệu cách nhiệt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Các vật tư thiết bị theo thiết kế
- Máy tính, bút, sổ tay



- Dụng cụ, máy thi công thích hợp
- Chổi,dễ, giẻ lau
- Xẻng, cuốc
- Chất tẩy rửa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt
Mã số công việc: G07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lập các bản vẽ hoàn công, hoàn thiện các tài liệu về công tác lắp đặt để

chuẩn bị cho công tác nghiệm thu thiết bị.
- Lập bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật về công việc lắp đặt
- Làm hồ sơ quyết toán công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ thành thạo
- Tập hợp các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Lập các bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện các văn bản kỹ thuật theo đúng các quy định hiện hành
- Làm hồ sơ quyết toán công trình theo các quy định hiện hành
- Thời gian hoàn thành trước khi nghiệm thu công trình
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ
- Lập bản vẽ
- Tập hợp tài liệu
- Làm quyết toán công trình
- Sử dụng máy tính: Soạn văn bản, vẽ

2. Kiến thức
- Lắp đặt quạt
- Phương pháp lập bản vẽ
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính, bút, sổ tay
- Các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, lập bản vẽ - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu đói với

các bản vẽ
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ thuật - Đủ và đúng theo quy định
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ quyết
toán

- Trình bày đúng quy định
- Áp đúng các định mức

- Thời gian thực hiện - Xong trước khi nghiệm thu công trình



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: G08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chạy thử, nghiệm thu là công việc kết thúc việc thực hiện
một nhiệm vụ, nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Nó bao gồm việc thực hiện
các công việc để chạy thử tiến đến nghiệm thu bàn giao công trình

- Kiểm tra sự hoàn thiện của công việc lắp đặt qua hồ sơ kỹ thuật và thực
tế

- Chạy thử các hệ thống phụ trợ như hệ thống làm mát dầu bôi trơn v.v..
- Khắc phục các khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Chạy thử động cơ kéo để xác định chiều quay đúng
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử, khắc phục khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Tập hợp hồ sơ
- Lập kế hoạch bàn giao
- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các công việc lắp đặt quạt đã thực hiện xong
- Các khiếm khuyết đã được khắc phục xong
- Quạt và các hệ thống phụ trợ đã làm việc đạt yêu cầu
- Thực hiện đúng trình tự các công việc theo quy định
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai bên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm tra tổng thể
- Phát hiện khiếm khuyết lắp đặt
- Khắc phục nhanh các khiếm khuyết
- Giao tiếp, ứng xử
- Tập hợp tài liệu
- Lập kế hoạch
- Lập biên bản
- Bàn giao

2. Kiến thức
- Lắp đặt quạt
- Tập hợp được danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Quạt và các hệ thống phụ trợ đã lắp đặt xong
- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt quạt và các hệ thống
phụ trợ



- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Tổ chức kiểm tra, chạy thử,
khác phục khiếm khuyết

-Quan sát công tác chạy thử, đối chiếu với
trình tự và yêu cầu thực hiên

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn
bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản,
bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính
xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu
chuẩn thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị lắp đặt máy nén khí
Mã số công việc: H01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu tài liệu về máy nén khí sẽ lắp đặt, lập kế
hoạch thi công, chuẩn bị các dụng cụ, ph ương tiện phục vụ lắp đặt, chuẩn bị bệ
máy (đã đổ sẵn trước trong khi xây dựng).

- Thu thập tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu về máy nén khí sẽ lắp đặt
- Lập kế hoạch thi công
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phục vụ lắp đặt
- Chuẩn bị bệ máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Thu thập đủ các tài liệu về máy nén khí sẽ lắp đặt
- Đọc, hiểu được bản vẽ thi công
- Chỉ ra được biện pháp thi công và tiến độ thực hiện
- Lập được danh sách số công nhân và bậc thợ cần thiết
- Chuẩn bị đúng, đủ, dụng cụ, máy thi công
- Bệ máy phải được vệ sinh sạch sẽ
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt máy nén khí và các hệ thống phụ trợ
- Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
- Lập biện pháp thi công và tiến độ
- Tổ chức, định mức công việc
- Sử dụng máy, thiết bị, dụng cụ thi công
- Lưu trữ hồ sơ
- Sử dụng máy vi tính
- Đo, khảo sát hiện trường
- Vệ sinh bệ máy

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt máy nén khí và các hệ thống phụ trợ
- Biết phân tích tài liệu kỹ thuật thi công
- Biết được tính năng, tác dụng của các dụng cụ, thiết bị dùng để lắp đặt
máy nén khí và các hệ thống phụ trợ
- Biết được các quy phạm an toàn trong lắp đặt máy nén khí và các hệ
thống phụ trợ
- Biết được phương pháp lập kế hoạch,tiến độ lắp đặt
- Ngoại ngữ chuyên ngành

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống tài liệu thiết kế



- Hệ thống tài liệu kỹ thuật thi công
- Máy tính, bút, sổ tay,giấy mực in
- Dụng cụ, thiết bị thi công
- Nguồn điện ba pha
- Nhà xưởng, kho bãi
- Bệ máy đã có sẵn

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc tài liệu kỹ thuật
thi công, quan sát, nhận dạng vật
tư, chi tiết, phụ kiện

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu tra cứu,
tính toán khối lượng, yêu cầu kỹ thuật lắp
đặt
- Sử dụng nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng
của nhà sản xuất

- Khả năng lập kế hoạch, tiến độ
công việc

- Kiểm tra đối chiếu với các định mức
nhân công vật tư để đánh giá tính khả thi
của kế hoạch, tiến độ

- Sự chính xác trong khi nhận vật
tư, thiết bị và khảo sát hiện
trường

- Giám sát, xem xét, đối chiếu với bảng kê
- Quan sát quá trình thực hiện và bản vẽ
thiết kế so với thực tế khảo sát

- Kỹ năng kiểm tra, vận hành thử
máy móc, thiết bị, dụng cụ thi
công

- Theo dõi quá trình chạy thử của thiết bị,
máy đối chiếu và so sánh với Catolog của
máy

- An toàn lao động - Sát hạch sau khoá huấn luyện
- Thời gian thực hiện đúng - So sánh quá trình thực hiện với thời gian

định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị máy nén khí
Mã số công việc: H02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phá bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng máy. Nếu cần tháo các phần của tổ

máy ra khỏi sác xi
- Kiểm  tra  máy nén khí và các thiết bị đi kèm
- Tháo máy nén khí và động cơ ra khỏi sác xi ( Nếu thấy cần thiết) - - - -
Phá bảo quản, bảo dưỡng các chi tiết
- Lắp hoàn chỉnh máy nén khí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đầy đủ theo bảng kê của nhà cung cấp
- Đủ cho việc lắp đặt hoàn chỉnh tổ máy nén khí theo thiết kế
- Tháo liên kết giữa máy nén khí, động cơ với sác xi
- Nhấc máy nén khí, động cơ ra khỏi sác xi
- Nơi đặt máy nén khí và động cơ phải bằng phẳng, có lót mềm
- Tháo máy nén khí, phá bảo quản,bảo dưỡng các chi tiết theo hướng dẫn

của nhà chế tạo
- Lắp đúng trình tự theo hướng dẫn của nhà chế tạo
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ cấu tạo máy nén khí của nhà chế tạo
- Nhận biét về các thiết bị máy nén khí
-Thành thạo về tháo lắp các chi tiết cơ khí
-Thành thạo về sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công

2. Kiến thức:
- Kiến thức về lắp đặt máy nén khí và các hệ thống phụ trợ
- Hiểu bản vẽ cấu tạo của máy nén khí và  thiết bị đi kèm
- Hiểu biết về tháo lắp các chi tiết cơ khí
- Hiểu biết về các công việc bảo dưỡng các chi tiết của máy nén khí

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Tổ máy nén khí, các phụ kiện và các thiết bị của hệ thống phụ trợ
- Dụng cụ tháo lắp, máy thi công, máy cẩu chuyển
- Nguồn điện ba pha
- Ván gỗ
- Chất tẩy rửa phù hợp
- Giẻ lau



- Gioăng, tét

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện .

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Sử dụng thiết bị nâng hạ - Cẩu chuyển thiết bị an toàn cho con
người và thiết bị

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công, dụng cụ đo, kiểm tra

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn hiện hành

- Bố trí vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt sácxi lên bệ móng
Mã số công việc: H03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện lắp đặt, căn chỉnh sácxi trên bệ bê tông
- Đưa sác xi lên bệ bê tông
- Căn chỉnh sác xi theo phương đứng và phương ngang
- Hàn liên kết các tấm nêm kê sác xi
- Đổ bê tông cố định các bu lông
- Đổ bê tông  hoàn thiện bệ móng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đúng bản vẽ lắp đặt
- Đúng vị trí
- Tâm máy nén khí phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả

phương đứng và phương ngang
- Độ dốc sác xi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Bu lông cố định sác xi phải thẳng đứng
- Mối hàn đính đạt yêu cầu kỹ thuật

- Bê tông đúng mác, thi công và bảo dưỡng đúng kỹ thuật
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Kỹ năng hàn điện hồ quang
- Chuẩn bị bê tông
- Đầm bê tông
- Láng bề mặt bê tông
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt máy nén khí
- Hiểu được bản vẽ  lắp đặt
- Biết được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ,
dụng cụ đo, kiểm tra, dụng cụ tháo lắp
- Tiêu chuẩn lắp bệ máy nén khí
- Kiến thức về hàn điện
- Kiến thức về chuẩn bị và thi công bê tông



IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính bỏ túi, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công
- Dụng cụ đo, kiểm tra
- Que hàn điện
- Xi măng
- Đá dăm 2x3
- Cát vàng
- Dụng cụ đổ và đầm bê tông
- Nguồn điện ba pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển, gá hàn đính, kiểm tra

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt bơm

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt máy nén khí, động cơ lên sácxi
Mã số công việc: H04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện lắp máy nén khí và động cơ lên sác xi
- Đưa máy nén khí và động cơ lên sác xi
- Căn chỉnh máy nén khí theo phương đứng và phương ngang
- Căn chỉnh sơ bộ động cơ theo máy nén khí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
- Đúng vị trí, an toàn cho thiết bị đang lắp và xung quanh
- Tâm máy nén khí phù hợp với các thiết bị liên quan theo thiết kế theo cả

phương đứng và phương ngang
- Độ dốc tâm máy nén khí đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tương đối thẳng tâm giữa động cơ và máy nén khí
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Điều khiển các phương tiện cẩu chuyển
- Chọn cáp phù hợp
- Móc cáp
- Thành thạo việc kê kích , căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công khác
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra

2. Kiến thức
- Tiêu chuẩn lắp máy nén khí
- Các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển
- Nêu được công dụng, đặc điểm, cấu tạo, phân loại các thiết bị nâng hạ, -
-- Trình bày được kỹ thuật đo
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị thi công lắp đặt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Hướng dẫn của nhà chế tạo
- Máy tính, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công, dụng cụ đo, kiểm tra
- Nguồn điện ba pha
- Lá căn



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với thiết

kế
- Kỹ năng đo, kê kích, di chuyển, - Giám sát thao tác của người thực hiện

với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Căn chỉnh máy nén khí - động cơ
Mã số công việc: H05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn chỉnh để đạt được độ đồng tâm giữa máy nén khí và động cơ

- Xiết chặt chân máy nén khí và động cơ
- Đo độ không đồng tâm ban đầu
- Tính toán chọn các lá căn kê chân động cơ
- Căn chỉnh động cơ theo bơm đến kết quả cho phép

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Căn động cơ theo bơm
- Xiết căng chân động cơ trước khi đo kiểm tra độ không đồng tâm
- Độ không đồng tâm đối với bơm đang lắp đặt phải đạt tiêu chuẩn
- Thời gian căn chỉnh đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kỹ thuật đo và căn chỉnh
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Tính toán chọn lá căn

2. Kiến thức
- Kiến thức về lắp đặt máy nén khí
- Kiến thức về căn tâm máy nén khí
- Kiến thức về các dụng cụ đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính, bút, sổ tay
- Công thức tính toán chọn lá căn
- Đồng hồ so, mỏ đo đồ gá
- Lá căn
- Pan me, thước cặp, thước lá
- Thước đo chiều dài
- Dụng cụ tháo lắp ( Clê, búa, lơ via, v.v )



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đo các tham số để tính
toán

- Quan sát đo so sánh với lý thuyết

- Khả năng tính toán chọn lá căn - Kiểm tra quá trình sử dụng công thức
và tính toán, đánh giá theo kết quả công
việc

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt hệ thống phụ trợ
Mã số công việc: H06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lắp đặt các phụ tùng, thiết bị đi kèm, các hệ thống phụ trợ và hoàn thiện

- Lắp đặt các  côn, van đầu đẩy, van một chiều, van đi tắt v.v
- Lắp đặt hệ thống dầu bôi trơn
- Lắp đặt hệ thống làm mát dầu bôi trơn
- Lắp đặt các thiết bị đo
-Vệ sinh thiết bị và khu vực sau khi lắp đặt xong

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ
-Vật tư, phụ kiện đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, đủ số lượng, đảm
bảo chất lượng
- Thực hiện đúng quy trình vận chuyển và lắp đặt
- Lắp đúng theo thiết kế
- Vệ sinh sạch sẽ
- Thời gian lắp đặt đúng thời gian định mức
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị, dụng
cụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ lắp đặt
- Quan sát nhận dạng, kiểm tra, đối chiếu chi tiết, phụ kiện
- Lắp đặt, điều chỉnh các chi tiết
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, máy thi công
- Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra
- Gia công gioăng

2. Kiến thức
- Đọc được bản vẽ  lắp đặt
- Mô tả được các dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp đặt
- Hiểu biết về các biện pháp an toàn khi làm các công việc cẩu chuyển,

khi làm việc trên cao
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn lắp ráp thiết bị
- Hiểu biết về hệ thống dầu bôi trơn
- Hiểu biết về hệ thống  làm mát dầu bôi trơn
- Hiểu biết về các thiết bị đo lường

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Các vật tư thiết bị theo thiết kế
- Máy tính, bút, sổ tay
- Dụng cụ, máy thi công thích hợp



- Chổi,dễ, giẻ lau
- Xẻng, cuốc
- Chất tẩy rửa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, quan sát
nhận dạng chi tiết, phụ kiện.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu cần
thiết
và nhãn, mác, tranh ảnh mô phỏng của
nhà sản xuất

- Độ chính xác lắp đặt Quan sát, đo, kiểm tra đối chiếu với bảng
sai số lắp đặt cho phép

- Kỹ năng đo, lấy dấu, kê kích, di
chuyển

- Giám sát thao tác của người thực hiện
với tiêu chuẩn được quy định trong quy
trình lắp đặt

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ, máy
thi công

- Theo dõi thao động tác của người sử
dụng dụng cụ, máy và đối chiếu với tiêu
chuẩn

- Bố trí hợp lý vị trí làm việc - Quan sát cách bố trí khu vực làm việc
(Không gian thao tác, gọn gàng, ngăn
nắp, xếp đặt dụng cụ khoa học )

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực hiện với thời
gian định mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập hồ sơ kỹ thuật sau lắp đặt
Mã số công việc: H07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lập các bản vẽ hoàn công, hoàn thiện các tài liệu về công tác lắp đặt để

chuẩn bị cho công tác nghiệm thu thiết bị
- Lập bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật về công việc lắp đặt
- Làm hồ sơ quyết toán công trình

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Đọc bản vẽ thành thạo
- Tập hợp các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Lập các bản vẽ hoàn công
- Hoàn thiện các văn bản kỹ thuật theo đúng các quy định hiện hành
- Làm hồ sơ quyết toán công trình theo các quy định hiện hành
- Thời gian hoàn thành trước khi nghiệm thu công tr ình
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đúng quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ
- Lập bản vẽ
- Tập hợp tài liệu
- Làm quyết toán công trình
- Sử dụng máy tính: Soạn văn bản, vẽ

2. Kiến thức
- Lắp đặt máy nén khí
- Phương pháp lập bản vẽ
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Hệ thống các bản vẽ
- Máy tính, bút, sổ tay
- Các văn bản cho phép thay đổi trong quá trình lắp đặt
- Các văn bản pháp quy về hồ sơ kỹ thuật, về lập dự toán,quyết toán công
trình



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Khả năng đọc bản vẽ, lập bản vẽ - Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu đói với

các bản vẽ
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ thuật - Đủ và đúng theo quy định
- Khả năng lập các hồ sơ kỹ quyết
toán

- Trình bày đúng quy định
- Áp đúng các định mức

- Thời gian thực hiện - Xong trước khi nghiệm thu công trình



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chạy thử, nghiệm thu
Mã số công việc: H08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chạy thử, nghiệm thu là công việc kết thúc việc thực hiện
một nhiệm vụ, nó mang tính chất thủ tục pháp quy. Nó bao gồm việc thực hiện
các công việc để chạy thử tiến đến nghiệm thu bàn giao công trình

- Kiểm tra sự hoàn thiện của công việc lắp đặt qua hồ sơ kỹ thuật và thực
tế

- Chạy thử các hệ thống phụ trợ như hệ thống nước chèn, hệ thống bôi
trơn, hệ thống làm mát dầu bôi trơn v.v..

- Khắc phục các khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Chạy thử động cơ kéo để xác định chiều quay đúng
- Lắp hoàn thiện
- Chạy thử, khắc phục khiếm khuyết phát hiện đ ược
- Tập hợp hồ sơ
- Lập kế hoạch bàn giao
- Lập biên bản bàn giao và bàn giao

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Các công việc lắp đặt đã thực hiện xong
- Các khiếm khuyết đã được khắc phục xong
- Máy nén khí và các hệ thống phụ trợ đã làm việc đạt yêu cầu
- Thực hiện đúng trình tự các công việc theo quy định
- Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
- Kế hoạch bàn giao chi tiết chuẩn xác
- Nội dung biên bản đầy đủ, chính xác, không tẩy xoá
- Có chữ ký, dấu của các cấp có thẩm quyền hai b ên giao nhận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kiểm tra tổng thể
- Phát hiện khiếm khuyết lắp đặt
- Khắc phục nhanh các khiếm khuyết
- Giao tiếp, ứng xử
- Tập hợp tài liệu
- Lập kế hoạch
- Lập biên bản
- Bàn giao

2. Kiến thức
- Lắp đặt máy nén khí
- Tập hợp được danh mục các văn bản bàn giao và hồ sơ kỹ thuật
- Nêu được cách lập kế hoạch bàn giao
- Trình bày được thủ tục và nội dung bàn giao

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy nén khí và các hệ thống phụ trợ đã lắp đặt xong



- Các văn bản giấy tờ tài liệu liên quan đến lắp đặt bơm và các hệ thống
phụ trợ
- Biểu mẫu, giấy, bút
- Máy tính
- Tài liệu tổ chức thi công lắp đặt
- Bảng tiến độ thi công của dự án

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Tổ chức kiểm tra, chạy thử,
khác phục khiếm khuyết

-Quan sát công tác chạy thử, đối chiếu với
trình tự và yêu cầu thực hiên

- Độ chuẩn xác của của các
văn bản, biểu mẫu, tài liệu, số
liệu

- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với mẫu văn
bản, hướng dẫn theo quy định hiện hành

- Kỹ năng lập kế hoạch, lập
biên bản,
bàn giao

- Thông qua nội dung, mức độ khả thi, chính
xác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu
chuẩn thực hiện

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tính toán các thông số cơ bản của bơm
Mã số công việc: I01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc tính toán để xác điịnh các
thông số cơ bản của bơm

- Xác định lưu lượng của bơm
- Xác định chiều cao đẩy cần thiết của bơm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định tổng lưu lượng cần theo yêu cầu của dây chuyền sản xuất
- Xác định số bơm làm việc thường xuyên, số bơm dự phòng để tính lưu

lượng của một bơm
- Xác định độ chênh địa hình từ mức của chất lỏng ở đầu hút đến điểm

cao nhất của đường ống đẩy
- Xác định đường kính đường ống hút, đẩy
- Xác định tổn thất áp lực trên đường ống hút, đẩy
- Xác định chiều cao đẩy cần thiết của bơm
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng phương pháp và công thức tính toán
- Sử dụng bản vẽ
- Tập hợp, phân tích số liệu
- Tính toán thuỷ lực
- Sử dụng bảng tra  tổn thất thuỷ lực của các loại đường ống

2. Kiến thức
- Lý thuyết cơ bản về bơm
- Kiến thức về thuỷ lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ hệ thống ống dẫn
- Hướng dẫn và công thức tính toán
- Các số liệu đo đạc tại hiện trường
- Bảng tra  tổn thất thuỷ lực của các loại đường ống
- Giấy, bút, mực
- Máy tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Phương pháp tính toán - Kiểm tra, đối chiếu với hướng dẫn tính toán
- Kỹ năng tính toán - Tính toán kiểm tra kết quả



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chọn bơm, động cơ và các thiết bị đi kèm
Mã số công việc: I02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chọn bơm , động cơ theo thông số kỹ thuật đã tính
toán ở I01 và các thiết bị đi kèm

- Chọn bơm
- Chọn động cơ đi kèm
- Chọn  van đầu đẩy, van một chiều, van tái tuần  ho àn
- Chọn van đầu hút, Crê pin
- Chọn các thiết bị đo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Bơm đáp ứng  được lưu lượng, áp lực cần thiết theo tính toán , môi chất

cần bơm, môi trường làm việc của bơm
- Động cơ đáp ứng được công suất tiêu thụ của bơm ( cùng các tổn thất)

và môi trường làm việc
- Các van phù hợp với đường kính các ống đầu đẩy,đầu hút,áp lực công

tác,môi chất bơm
- Các thiết bị đo phải phù hợp với áp lực, môi chất của bơm
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, của các nhà cung cấp bơm
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, các nhà cung cấp động cơ
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo,các nhà cung cấp các loại

van
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, các nhà cung cấp các loại

thiết bị đo
2. Kiến thức

- Lý thuyết cơ bản về bơm
- Hiểu biết về các loại động cơ
- Hiểu biết về các phụ kiện đi kèm theo bơm
- Hiểu biết về các thiết bị đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các số liệu tính toán
- Các catalog của các nhà chế tạo bơm,động cơ,van,các thiết bị đo
- Giấy, bút, mực

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Chọn được các thiết bị phù
hợp

- Kiểm tra, đối chiếu với các số liệu tính toán
và với các Catalog của các nhà chế tạo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tính toán các thông số cơ bản của quạt
Mã số công việc: I03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc tính toán để x ác điịnh các
thông số cơ bản của quạt

- Xác định lưu lượng của quạt
- Xác định chiều cao đẩy cần thiết của quạt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định tổng lưu lượng cần theo yêu cầu của dây chuyền sản xuất
- Xác định số quạt làm việc thường xuyên, số quạt dự phòng để tính lưu

lượng của một quạt
- Xác định độ chênh địa hình
- Xác định kích thước đường ống hút, đẩy
- Xác định tổn thất áp lực trên đường ống hút, đẩy
- Xác định chiều cao đẩy cần thiết của quạt
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng phương pháp và công thức tính toán
- Sử dụng bản vẽ
- Tập hợp, phân tích số liệu
- Tính toán khí động lực
- Sử dụng bảng tra  tổn thất áp lực của các loại đường ống

2. Kiến thức
- Lý thuyết cơ bản về quạt
- Kiến thức về khí động lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ hệ thống ống dẫn
- Hướng dẫn và công thức tính toán
- Các số liệu đo đạc tại hiện trường
- Bảng tra  tổn thất áp lực của các loại đường ống
- Giấy, bút, mực
- Máy tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Phương pháp tính toán - Kiểm tra, đối chiếu với hướng dẫn tính toán
- Kỹ năng tính toán - Tính toán kiểm tra kết quả



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chọn quạt, động cơ và các thiết bị đi kèm
Mã số công việc: I04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chọn quạt , động cơ theo thông số kỹ thuật đã tính
toán ở I03 và các thiết bị đi kèm

- Chọn quạt
- Chọn động cơ đi kèm
- Chọn các tấm chắn của quạt
- Chọn các chi tiết của hệ thống làm mát dầu bôi trơn
- Chọn các thiết bị đo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Quạt đáp ứng  được lưu lượng, áp lực cần thiết theo tính toán , chất khí

cần vận chuyển, môi trường làm việc của quạt
- Động cơ đáp ứng được công suất tiêu thụ của quạt ( cùng các tổn thất)

và môi trường làm việc
- Các tấm chắn phù hợp với kích thước các ống đầu đẩy,đầu hút,áp lực

công tác, chất khí cần vận chuyển
- Các thiết bị đo phải phù hợp với áp lực, chất khí cần vận chuyển của

quạt
- Hệ thống làm mát dầu bôi trơn phù hợp với quạt đã chọn
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, của các nhà cung cấp quạt
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, các nhà cung cấp động cơ
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo,các nhà cung cấp các loại

tấm chắn
- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, các nhà cung cấp các loại

thiết bị đo
2. Kiến thức

- Lý thuyết cơ bản về quạt
- Hiểu biết về các loại động cơ
- Hiểu biết về các phụ kiện đi kèm theo quạt
- Hiểu biết về các thiết bị đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các số liệu tính toán
- Các catalog của các nhà chế tạo quạt,động cơ,tấm chắn,các thiết bị đo
- Giấy, bút, mực

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Chọn được các thiết bị phù
hợp

- Kiểm tra, đối chiếu với các số liệu tính toán
và với các Catalog của các nhà chế tạo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tính toán các thông số cơ bản của máy nén khí
Mã số công việc: I05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc tính toán để xác điịnh các
thông số cơ bản của máy nén khí

- Xác định lưu lượng của máy nén khí
- Xác định áp lực công tác của máy nén khí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Xác định tổng lưu lượng cần theo yêu cầu của dây chuyền sản xuất
- Xác định số máy nén khí làm việc thường xuyên, số máy nén khí dự

phòng để tính lưu lượng của một máy nén khí
- Xác định độ chênh địa hình
- Xác định đường kính đường ống đẩy
- Xác định tổn thất áp lực trên đường ống đẩy
- Xác định áp lực công tác của máy nén khí
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng phương pháp và công thức tính toán
- Sử dụng bản vẽ
- Tập hợp, phân tích số liệu
- Tính toán khí động lực
- Sử dụng bảng tra  tổn thất áp lực của các loại đường ống

2. Kiến thức
- Lý thuyết cơ bản về máy nén khí
- Kiến thức về khí động lực

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ hệ thống ống dẫn
- Hướng dẫn và công thức tính toán
- Các số liệu đo đạc tại hiện trường
- Bảng tra  tổn thất áp lực của các loại đường ống
- Giấy, bút, mực
- Máy tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Phương pháp tính toán - Kiểm tra, đối chiếu với hướng dẫn tính toán
- Kỹ năng tính toán - Tính toán kiểm tra lại kết quả



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chọn máy nén khí và các thiết bị đi kèm
Mã số công việc: I06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chọn máy nén khí theo thông số kỹ thuật đã tính
toán ở I05 và các thiết bị đi kèm

- Chọn máy nén khí
- Chọn các loại van đi kèm theo máy nén khí
- Chọn các thiết bị đo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Máy nén khí đáp ứng  được lưu lượng, áp lực cần thiết theo tính toán ,

môi trường làm việc của máy nén khí
- Các van phù hợp với đường kính các ống đầu đẩy,áp lực công tác
- Các thiết bị đo phải phù hợp với áp lực công tác
- Cẩn thận, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, của các nhà cung cấp máy
nén khí

- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo,các nhà cung cấp các loại
van

- Tìm và tra cứu tài liệu của các cơ sở chế tạo, các nhà cung cấp các loại
thiết bị đo
2. Kiến thức

- Lý thuyết cơ bản về máy nén khí
- Hiểu biết về các phụ kiện đi kèm theo máy nén khí
- Hiểu biết về các thiết bị đo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các số liệu tính toán
- Các catalog của các nhà chế tạo máy nén khí,van,các thiết bị đo
- Giấy, bút, mực

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Chọn được các thiết bị phù
hợp

- Kiểm tra, đối chiếu với các số liệu tính toán
và với các Catalog của các nhà chế tạo



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vạch dấu
Mã số công việc: K01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lấy dấu để lắp đặt, sửa chữa thiết bị, l àm các loại gioăng
- Chuẩn bị dụng cụ
- Lấy dấu để gia công các loại gioăng
- Lấy đấu để lắp đặt, sửa chữa thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện
- Lấy dấu gia công các loại gioăng trùng khít với bề mặt lắp ráp
- Lấy dấu để lắp đặt theo yêu cầu của thiết kế
- Lấy dấu để sửa chữa theo yêu cầu của phương án sửa chữa
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn dụng cụ
- Lấy dấu theo bản vẽ và theo thực tế

2. Kiến thức
- Kiến thức toán học phổ thông
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ vạch dấu
- Phương pháp lấy dấu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để vạch dấu
- Các vật mẫu hoặc bản vẽ
- Thiết bị cần phục hồi,sửa chữa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng vạch dấu - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ, vật
mẫu, mặt lắp ghép

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đục kim loại
Mã số công việc: K02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành đục kim loại
- Chuẩn bị dụng cụ
- Đục kim loại
- Mài, tôi đục

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn dụng cụ
- Đục kim loại
- Tôi đục
- Mài đục

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để đục kim loại
- Phương pháp đục kim loại
- Hiểu biết về tôi đục, mài đục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để đục kim loại
- Bản vẽ, vật mẫu
- Thiết bị cần phục hồi,sửa chữa
- Máy mài
- Lò rèn
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng đục kim loại - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Dũa kim loại
Mã số công việc: K03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành dũa kim loại
- Chuẩn bị dụng cụ
- Dũa kim loại
- Vệ sinh dũa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Vệ sinh sạch các mạt kim loại
- Tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn dụng cụ
- Dũa kim loại
- Vệ sinh dũa

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để dũa kim loại
- Phương pháp dũa kim loại

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để dũa kim loại
- Bản vẽ, vật mẫu, yêu cầu dũa
- Thiết bị cần phục hồi,sửa chữa
- Bàn chải sắt
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng dũa kim loại - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cắt kim loại
Mã số công việc: K04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành cắt kim loại
- Chuẩn bị dụng cụ
- Cắt kim loại

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn dụng cụ
- Cắt kim loại

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để cắt kim loại
- Phương pháp cắt kim loại

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dụng cụ để cắt kim loại
- Bản vẽ, vật mẫu, yêu cầu cắt
- Thiết bị, vật liệu cần cắt
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng cắt kim loại - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khoan lỗ trên kim loại
Mã số công việc: K05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành khoan lỗ trên kim loại
- Chuẩn bị dụng cụ
- Khoan kim loại
- Mài mũi khoan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn dụng cụ
- Khoan kim loại
- Mài, sửa mũi khoan

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để khoan kim loại
- Phương pháp khoan kim loại

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để khoan kim loại
- Bản vẽ, vật mẫu, yêu cầu khoan
- Thiết bị cần khoan
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng khoan kim loại - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Mài kim loại
Mã số công việc: K06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành mài kim loại
- Chuẩn bị dụng cụ
- Mài kim loại

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn và sử dụng dụng cụ
- Mài kim loại

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để mài kim loại
- Phương pháp mài kim loại

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để mài kim loại
- Bản vẽ, vật mẫu, yêu cầu mài
- Chi tiết cần mài
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn và sử dụng
dụng cụ

- Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,
tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng mài kim loại - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cắt ren bằng bàn ren và tarô
Mã số công việc: K07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hành làm mới ren trong và ren ngoài tại hiện trường
- Chuẩn bị dụng cụ
- Ta rô tạo ren của lỗ
- Tạo ren ngoài bằng bàn ren

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Dụng cụ chọn phù hợp với công việc sẽ thực hiện, chất lượng tốt
- Thao tác đúng tư thế, đúng kỹ thuật
- Đúng theo bản vẽ hoặc yêu cầu sửa chữa
- Chính xác, cẩn thận
- Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động cho người, thiết bị
- Thực hiện đúng thời gian theo định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chọn và sử dụng dụng cụ
- Ta rô tạo ren của lỗ
- Tạo ren ngoài bằng bàn ren

2. Kiến thức
- Tính năng tác dụng của các dụng cụ để làm ren
- Phương pháp làm ren

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dung cụ để làm ren
- Bản vẽ, yêu cầu sửa chữa
- Chi tiết cần tạo ren
- Dụng cụ bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng chọn dụng cụ - Quan sát chọn dụng cụ, đối chiếu tính năng,

tác dụng của dụng cụ với yêu cầu của công
việc

- Kỹ năng tạo ren - Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tư thế thao
tác chuẩn, bản vẽ, vật mẫu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động
Mã số công việc: L01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bảo quản các dụng cụ phục vụ cho công việc lắp đặt, vận
hành, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí. Vệ sinh vị trí công tác đ ược phân giao.

- Sắp xếp dụng  cụ làm việc
- Quản lý dụng cụ làm việc
- Vệ sinh thiết bị trong vận hành
- Vệ sinh vị trí vận hành
- Vệ sinh nơi lắp đặt, sửa chữa thiết bị

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Để dụng cụ đúng nơi quy định, phù hợp với công việc, dễ thấy, dễ lấy,

không ảnh hưởng đến lối đi và các công việc khác;
- Quản lý dụng cụ đủ số lượng, chất lượng, thay mới dụng cụ bị hỏng;
- Đảm bảo thiết bị và khu vực vận hành luôn sạch sẽ;
- Đảm bảo các khu vực lắp đặt, sửa chữa luôn gọn gàng, sạch sẽ;
- Thái độ cẩn thận gọn gàng,khoa học.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sắp xếp, bảo quản, phân loại dụng cụ, thiết bị
- Xác định chất lượng dụng cụ
- Theo dõi, tổng hợp số liệu
- Nhận biết các vị trí cần chú ý về an toàn khi làn vệ sinh

2. Kiến thức
- Hiểu biết về thiết bị đang vận hành, lắp đặt hoặc sửa chữa
- Hiểu biết về các loại dụng cụ dùng cho từng loại công việc
- Hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng của các loại dụng cụ
- Hiểu biết về an toàn lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các loại thiết bị dụng cụ cần quản lý
- Kho, bãi
- Biểu mẫu, sổ, giấy, bút
- Máy tính
- Vật liệu để làm vệ sinh
- Dụng cụ bảo hộ lao động



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng sắp xếp, bảo quản,
phân loại dụng cụ, thiết bị

- Quan sát công việc, đánh giá qua sự gọn
gàng,hợp lý, khoa học, đúng quy định của kho
bãi

- Kỹ năng theo dõi, tổng hợp
số liệu

-Kiểm tra, đối chiếu số liệu theo sổ sách với
thực tế

- Độ sạch sẽ gọn gàng ở các
vị trí vận hành, lắp đặt sửa
chữa

- Thông qua kiểm tra thực tế

- Thời gian thực hiện - Thường xuyên



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thực hiện các biện pháp an toàn điện
Mã số công việc: L02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp an toàn về điện khi lắp ráp, vận
hành, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí.

- Học tập các kiến thức về kỹ thuật an to àn điện
- Thực tập áp dụng các kiến thức an to àn điện đã học

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phổ biến quy trình kỹ thuật an toàn điện;
- Phổ biến các quy định về an toàn điện trong các quy trình lắp đặt, vận
hành , sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí;
- Thực hành áp dụng các kiến thức đã học
- Thái độ tập trung, nghiêm túc, bình tĩnh, nhanh nhẹn, cẩn thận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phát hiện được yếu tố mất an toàn về điện khi tiến hành công việc
- Úng xử chính xác trong từng trường hợp cụ thể
- Thành thạo trong việc sử  dụng các phương tiện an toàn điện
- Thành thạo các  phương pháp cấp cứu người bị điện giật

2. Kiến thức
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Các quy định về an toàn điện cho từng loại công việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn điện
- Các dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện thực h ành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Hiểu biết các kiến thức về
kỹ thuật an toàn điện

-Qua các bài kiểm tra lý thuyết

- Kỹ năng sử  dụng các
phương tiện an toàn điện

- Qua kiểm tra thực hành

- Kỹ năng cấp cứu người bị
điện giật

- Qua kiểm tra thực hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ
Mã số công việc: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp an toàn về  phòng chống cháy
nổ khi lắp ráp, vận hành, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí.

- Học tập các kiến thức về kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ
- Thực tập áp dụng các kiến thức an to àn phòng chống cháy nổ đã học

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phổ biến các kiến thức về kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ;
- Thực hành áp dụng các kiến thức đã học
- Thái độ tập trung, nghiêm túc, bình tĩnh, nhanh nhẹn, cẩn thận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phát hiện được yếu tố mất an toàn về cháy nổ khi tiến hành công việc
- Úng xử chính xác trong từng trường hợp cụ thể
- Thành thạo trong việc sử  dụng các phương tiện phòng chống cháy

2. Kiến thức
- Các văn bản pháp quy về phòng chống cháy nổ
- Cấu tạo, tính năng ,tác dụng và cách sử dụng các phương tiện phòng

chống cháy nổ
- Các phương án chữa cháy trong đơn vị sản xuất, kinh doanh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các văn bản pháp quy về phòng chống cháy nổ
- Các vật tư, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện thực h ành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Hiểu biết các kiến thức về
phòng chống cháy nổ

-Qua các bài kiểm tra lý thuyết

- Kỹ năng sử  dụng các
phương tiện phòng chống
cháy nổ

- Qua kiểm tra thực hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thực hiện các biện pháp an toàn lao động khác
Mã số công việc: L04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp an toàn khác khi tiến hành lắp
đặt, vận hành, sửa chữa bơm, quạt máy nén khí..

- Học tập các kiến thức về kỹ thuật an to àn lao động
- Thực tập áp dụng các kiến thức an to àn lao động

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phổ biến các kiến thức về kỹ thuật an toàn an toàn lao động;
- Thực hành áp dụng các kiến thức đã học
- Thái độ tập trung, nghiêm túc, bình tĩnh, nhanh nhẹn, cẩn thận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phát hiện được yếu tố mất an toàn lao động khi tiến hành công việc
- Úng xử chính xác trong từng trường hợp cụ thể
- Thành thạo trong việc sử  dụng các phương tiện bảo hộ lao động

2. Kiến thức
- Các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn lao động
- Cấu tạo, tính năng ,tác dụng và cách sử dụng các phương tiện bảo hộ lao

động
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn lao động
- Các vật tư, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện thực h ành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Hiểu biết các kiến thức về
kỹ thuật an toàn lao động

- Qua các bài kiểm tra lý thuyết

- Kỹ năng sử  dụng các
phương tiện bảo hộ lao động

- Qua kiểm tra thực hành



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Sơ cứu người bị tai nạn lao động
Mã số công việc: L05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tập huấn cấp cứu  và tiến hành sơ cứu, đưa người bị nạn
về cơ quan y tế gần nhất

- Tập huấn cấp cứu người bị tai nạn lao động
- Chuẩn bị dụng cụ cấp cứu
- Thực hành sơ cứu người bị tai nạn lao động

+ Sơ cứu người bị chảy máu
+ Sơ cứu người bị chấn thương
+ Sơ cứu người bị điện giật
+ Sơ cứu người bị say n¾ng, say nãng, c¶m l¹nh, bÞ báng

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phổ biến các kiến thức về cấp cứu người bị tai nạn lao động;
- Chuẩn bị và trang dụng cụ cấp cứu cho các vị trí sản xuất
- Hướng dẫn thực hành sơ cứu người bị tai nạn lao động
- Thực hiện đúng quy trình về sơ cứu người bị tai nạn lao động
- Nhanh chóng đưa được nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ sơ cứu người bị tai nạn lao động
- Thời gian thực hiện nhanh nhất có thể
- Thái độ nghiêm túc, khẩn trương, cẩn thận

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát, tách kéo, chẩn đoán, sát khử trùng
- Băng bó, ga rô, nẹp giữ
- Hô hấp nhân tạo, gọi cấp cứu

2. Kiến thức
- Phân biệt được các dạng tai nạn lao động
- Trình bày được phương pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động
- Trình bày được tính năng tác dụng của các dụng cụ, ph ương tiện cấp cứu

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tranh ảnh các trường hợp bị tai nạn lao động
- Bảng hướng dẫn sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động
- Bông, băng y tế, gạc, thuốc sát trùng, nước muối
- Băng ca, thanh nẹp
- Sổ ghi chép, điện thoại



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự thành thạo, chuẩn xác
trong thao tác sơ, cấp cứu

- Theo dõi thao động tác của người sơ, cấp
cứu và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy
định trong y lệnh cấp cứu

- Thời gian thực hiện - So sánh thời gian thực tế với thời gian định
mức



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tìm hiểu về các chế độ chính sách lao động
Mã số công việc: L06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tìm hiểu để có hiểu biết cơ bản về các chính sách liên
quan đến lao động

- Học tập về luật lao động
- Học tập về các chế độ bảo hộ lao động lao động
- Học tập về các chế độ bảo hiểm xã hội

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Phổ biến kiến thức về luật lao động;
- Phổ biến kiến thức về các chế độ bảo hộ lao động;
- Phổ biến kiến thức về các chế độ bảo hiểm xã hội;
- Thái độ tập trung, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phát hiện được những điều không phù hợp với các văn bản pháp quy
trong quan hệ lao động

- Úng xử chính xác, đúng luật trong từng trường hợp cụ thể
2. Kiến thức

- Kiến thức về luật lao động, chế độ bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm xã
hội
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các văn bản pháp quy về luật lao động,chế độ bảo hộ lao động ,chế độ
bảo hiểm xã hội

- Các quy chế của doanh nghiệp( Không trái luật)

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Hiểu biết về luật lao động,
chế độ bảo hộ lao động, chế
độ bảo hiểm xã hội

- Qua các bài kiểm tra lý thuyết

- Kỹ năng áp dung các điều
đã học vào thực té cuộc sống
của người lao động

- Qua kiểm tra thực hành các tình huống giả
định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đào tạo thợ bậc dưới
Mã số công việc: L07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đào tạo người lao động mới ra trường và có trình độ thấp
hơn

- Hướng dẫn các sơ đồ công nghệ,  cấu tạo các thiết bị
. Hướng dẫn các quy trình vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt bị

bơm,quạt, máy nén khí
- Hướng dẫn thực hành vận hành, sửa chữa, lắp đặt thiết bị bơm, quạt,

máy nén khí
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Truyền đạt kiến thức về sơ đồ công nghệ, cấu tạo các thiết bị ;
- Giải thích các quy trình vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt bị bơm,quạt,

máy nén khí
- Hướng dẫn các thao tác trong vận hành,lắp đặt, sửa chữa thiêt bị bơm,

quạt, máy nén khí
- Hướng dẫn công tác quản lý trong vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt bị

bơm, quạt, máy nén khí
- Thái độ tận tình, nghiêm túc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Truyền đạt hiểu biết cho người khác
- Giao tiếp, ứng xử

2. Kiến thức
- Kiến thức về sơ đồ công nghệ, cấu tạo các thiết bị ;
- Kiến thức về các quy trình vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt bị bơm,

quạt, máy nén khí
- Kiến thức về công tác quản lý trong vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt

bị bơm, quạt, máy nén khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các sơ đồ công nghệ, bản vẽ cấu tạo các thiết bị
- Các quy trình vận hành, sửa chữa, lắp đặt thiêt bị bơm,quạt, máy nén khí
- Các hướng dẫn của nhà chế tạo
- Các quy trình nhiệm vụ
- Các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ
- Các quy định của doanh nghiệp
- Các sổ sách, giấy, bút, mực
- Phòng học

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Nhận thức của người được
kèm cặp sau đợt bồi huấn

- Qua các bài kiểm tra lý thuyết và thao tác
thực tế của người được kèm cặp



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xây dựng tinh thần tổ đội lao động
Mã số công việc: L08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng ý thức làm việc theo nhóm cho người lao động
- Rèn luyện ý thức phục tùng mệng lệnh của nhóm trưởng.
- Rèn luyện ý thức chủ động, sáng tạo trong công việc
- Rèn luyện ý thức phối hợp giúp đỡ lẫn nhau

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Ý thức phục tùng mệnh lệnh sản xuất của lãnh đạo cấp trên
- Ý thức chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc được giao
- Ý thức phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong kíp vận hành, trong nhóm công

tác
- Thái độ tin tưởng, quan tâm, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành
nhiệm vụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp, ứng xử
2. Kiến thức

- Kiến thức về chuyên môn
- Kiến thức về xã hội
- Kiến thức về công tác quản lý trong vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt

bị bơm, quạt, máy nén khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhóm công tác trong dây chuyền sản xuất
- Các quy định về quan hệ công tác trong tổ, kíp, doanh nghiệp
- Trình độ văn hoá,ứng xử của mỗi cá nhân

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự ăn ý trong thực hiện
nhiệm vụ sản xuất

- Qua theo dõi quá trình sản xuất

- Sự đoàn kết trong tổ nhóm - Qua ứng xử của các cá nhân trong nhóm



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tổ chức và điều hành sản xuất
Mã số công việc: L09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hướng dẫn cách tổ chức và điều hành trong sản xuất
- Hướng dẫn tổ chức công việc trong đơn vị vận hành
- Hướng dẫn tổ chức công việc trong đơn vị lắp đặt
- Hướng dẫn tổ chức công việc trong đơn vị sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Tổ chức công việc trong vận hành bơm, quạt,máy nén khí
- Tổ chức công việc trong sửa chữa bơm, quạt,máy nén khí
- Tổ chức công việc trong lắp đặt bơm, quạt,máy nén khí
- Thái độ cẩn thận,tỷ mỉ, khoa học, cương quyết

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổ chức, bố trí con người
- Bố trí sử dụng trang bị, phương tiện, dụng cụ
- Lập các kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc
- Giao tiếp, ứng xử

2. Kiến thức
- Kiến thức về chuyên môn vận hành, sửa chữa, lắp đặt bơm, quạt,máy

nén khí
- Kiến thức về xã hội
- Kiến thức về công tác quản lý trong vận hành, sửa chữa và lắp đặt thiêt

bị bơm, quạt, máy nén khí
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nhóm công tác trong dây chuyền sản xuất
- Các quy trình nhiệm vụ,quy trình vận hành,quy trình lắp đặt,quy trình

sửa chữa, các sơ đồ công nghệ, các lý lịch thiết bị, hướng dẫn của nhà chế tạo
- Máy tính
- Văn phòng phẩm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kỹ năng tổ chức công việc - Đánh giá qua theo dõi quá trình tổ chức

công việc, sự làm việc nhịp nhàng của đơn vị
sản xuất

- Kỹ năng làm việc với con
người và giải quyết các
vướng mắc nảy sinh

- Qua sự đoàn kết gắn bó của các cá nhân
trong đơn vị


